CHUYÊN ĐỀ I

NHỮNG NỘI DUNG CẦN CÔNG KHAI ĐỂ DÂN BIẾT

1. Giới thiệu quy định của pháp luật về những nội dung cần công khai để dân biết
Mở rộng và phát huy dân chủ là xu hướng khách quan của tiến bộ xã hội, nhất là hiện nay nước ta đang trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế, mở rộng và nâng cao dân chủ sẽ góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ mới, Văn kiện đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X đã khẳng định chủ trương “Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức phải thật sự là công bộc của nhân dân. Xác định các hình thức tổ chức và có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Đề cao trách nhiệm của các tổ chức Đảng, Nhà nước đối với nhân dân” và “Phát huy dân chủ là vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tiến trình phát triển nước ta”.

Ngày 20 tháng 4 năm 2007, Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI đã thông qua Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân ở xã, phường, thị trấn, trong đó tại Chương II của Pháp lệnh có 5 điều (từ Điều 5 đến Điều 9) quy định cụ thể về những nội dung công khai để dân biết gồm: những nội dung công khai; hình thức công khai; việc công khai bằng hình thức niêm yết; việc công khai trên hệ thống truyền thanh và thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân; trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công khai, cụ thể như sau:
1.1. Pháp lệnh quy định 11 nội dung chính quyền cấp xã phải công khai cho nhân dân biết, đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân, gắn liền với quyền và lợi ích của nhân dân, được nhân dân quan tâm, bao gồm những nhóm nội dung chính sau:

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phư​​ơng án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã;

- Các dự án, công trình đầu t​ư, phư​ơng án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư​ liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phư​ơng án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư​ trên địa bàn cấp xã;

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân;

- Việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, khoản đầu t​ư, tài trợ theo chương trình, dự án đối với cấp xã; các khoản huy động nhân dân đóng góp;
- Chủ tr​​ương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo; phư​ơng thức và kết quả bình xét hộ nghèo đư​​ợc vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình th​ương, cấp thẻ bảo hiểm y tế;

- Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã;

- Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cấp xã mà chính quyền cấp xã đ​ưa ra lấy ý kiến nhân dân;

- Đối tư​​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu;

- Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện;
- Những nội dung khác theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà n​ước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

1.2. Pháp lệnh quy định rõ các hình thức công khai gồm: Niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã; công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã; công khai thông qua Tr​ưởng thôn, Tổ tr​ưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân. 

Ngoài ra, nhằm tạo ra nhiều kênh thông tin để nhân dân nắm bắt rõ hơn việc công khai, Pháp lệnh còn quy định chính quyền cấp xã có thể áp dụng đồng thời nhiều hình thức công khai cho cùng một nội dung; thực hiện việc cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 32 của Luật phòng, chống tham nhũng.

Đối với những nội dung được nhân dân quan tâm nhất, liên quan trực tiếp nhất đến quyền lợi của nhân dân thì Pháp lệnh còn quy định bắt buộc phải được công khai bằng hình thức niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã trong thời gian chậm nhất là hai ngày, kể từ ngày văn bản được thông qua, ký ban hành đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã hoặc kể từ ngày nhận đ​ược văn bản đối với những việc thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà n​ước cấp trên, bao gồm: 

- Các dự án, công trình đầu t​ư, phư​ơng án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư​ liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phư​ơng án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư​ trên địa bàn cấp xã; Đối tư​​ợng, mức thu các loại phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác do chính quyền cấp xã trực tiếp thu. Đối với các nội dung này, thời gian niêm yết là 30 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp giải quyết các công việc của nhân dân; Các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực tiếp thực hiện. Đối với các nội dung này, thời gian niêm  là phải thư​ờng xuyên, liên tục.
1.3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công khai

- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung công khai, trong đó nêu rõ cách thức triển khai thực hiện, thời gian thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, phương án đã được thông qua.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung công khai tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.

2. Câu chuyện pháp luật về những nội dung phải công khai để dân biết
CÓ CẦN CÔNG KHAI
Vừa qua, thành phố có chủ trương đề xuất Trung ương tách xã P thành 2 xã để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước vì xã P có diện tích khá lớn, dân số lại đông nên ít nhiều gây quá tải cho công tác quản lý nhà nước của đội ngũ công chức xã này.
Trở về nhà sau cuộc họp cán bộ chủ chốt xã suốt buổi chiều bàn về chủ trương này, ông H – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã P thấy khá mệt mỏi, quá nhiều ý kiến, trong đó có những ý kiến trái chiều, đặc biệt là việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức khi thực hiện chủ trương tách xã. Gặp vợ ông ở cổng, ông liền nói:
- Bà làm cho tôi cốc nước chanh đá.
- Trông ông căng thẳng thế? Vợ ông H hỏi
- Có mỗi việc tách xã mà ý kiến ra ý kiến vào, tách thì cứ tách.
Nói rồi, ông chậm rãi kể cho vợ nghe về chủ trương này của thành phố và thông tin sắp tới phải thông báo công khai chủ trương này tới toàn thể người dân trong xã. Nghe đến đây, vợ ông liền nói:
- Cái gì cũng phải thông báo cho dân à. Đây là việc của Nhà nước, của Chính quyền, thông báo với dân để làm gì, người dân có làm lãnh đạo đâu mà quan tâm. Mấy ông ở xã, ở huyện, ở tỉnh mới cần chứ, chúng tôi vẫn cấy, vẫn cày, một xã hay hai xã thì có làm nghề khác đâu ngoài nghề nông. Vợ ông vừa nói vừa đưa ông cốc nước chanh.
- Bà nghĩ cạn (ông H vừa uống một ngụm nước vừa nói), Luật quy định thế thì phải làm. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định 11 nội dung phải công khai để nhân dân biết, trong đó có một nội dung phải công khai là: Đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã. Đây là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã đấy em ạ.
Nghe đến đây, vợ ông gật đầu và hỏi tiếp:
- Vậy thế xã mình sẽ công khai với dân bằng hình thức nào hả mình:

Uống thêm ngụm nước chanh, ông H nói tiếp:

- Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định cụ thể 03 hình thức công khai là: Niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã; công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã và công khai thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân. Chiều nay họp cán bộ chủ chốt của xã đã quyết định công khai với dân bằng hai hình thức là niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã và công khai trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân biết.

 Nghe chồng nói, bà B thấy rất đúng. Tách xã là chủ trương quan trọng liên quan và ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống của người dân trong xã nên người dân cần phải được biết về chủ trương này. 

3. Thông tin tham khảo

Theo bài viết “Vũ Thư (Thái Bình): Tác động tích cực từ việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường” được đăng ngày 13/4/2014 trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, do nhận thức sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của việc thực hành dân chủ trong đời sống xã hội, Ban Thường vụ Huyện uỷ Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo UBND huyện tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Pháp lệnh thực hiện dân chủ dân chủ ở xã, phường, thị trấn cho đội ngũ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn ngay sau khi Pháp lệnh được thông qua. Đồng thời, Huyện ủy cũng chỉ đạo đảng bộ các xã, thị trấn quán triệt, triển khai nội dung của Pháp lệnh, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân tại địa phương, đơn vị mình; nhằm phát huy tốt vai trò của nhân dân trong việc thực hiện Pháp lệnh.

 Đến nay, từ huyện đến thôn đã tổ chức được gần 400 hội nghị cho trên 59.000 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên về nội dung của Pháp lệnh thực hiện dân chủ dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Đài truyền thanh từ huyện đến thôn đã phát trên 1.850 lần (mỗi lần từ 3 - 5 ngày) vào các thời điểm quan trọng như tiến hành dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, xây dựng các công trình phúc lợi tại địa phương, bầu trưởng thôn…

Việc công khai và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với nhân dân được các xã, thị trấn triển khai khá quyết liệt. Đến nay, 100% xã, thị trấn trong huyện thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở về các nội dung như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của cấp xã; dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã... Tùy theo tính chất, mức độ quan trọng của từng nội dung mà hình thức công khai có thể thực hiện thông qua một hay kết hợp nhiều hình thức, như: niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, thông qua hệ thống Đài truyền thanh, qua Trưởng thôn thông báo đến nhân dân. Một số địa phương còn duy trì nghiêm chế độ thông tin giữa chính quyền với nhân dân, nhất là việc đối thoại trực tiếp với nhân dân theo định kỳ… qua đó, góp phần phát huy được khả năng, trí tuệ, công sức của các tầng lớp nhân dân tham gia; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là: công tác triển khai, tuyên truyền và thực hiện quy chế dân chủ có lúc, có nơi chưa đồng bộ, thiếu tính liên tục và còn hình thức. Một số nội dung công khai để nhân dân biết chưa được thực hiện kịp thời; việc nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định còn hình thức…

CHUYÊN ĐỀ II

NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH

1. Giới thiệu quy định của pháp luật về những nội dung nhân dân bàn và quyết định

Những nội dung nhân dân bàn và quyết định được quy định tại Chương III của Pháp lệnh thực hiện dân chủ dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Chương này chia thành 3 mục, gồm 9 điều (từ Điều 10 đến Điều 18) và phân định rõ 2 nội dung, đó là những nội dung công việc mà nhân dân bàn và quyết định trực tiếp và những nội dung công việc nhân dân sau khi bàn, biểu quyết đa số, phải được cấp có thẩm quyền công nhận mới có giá trị thi hành.

1.1. Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp bao gồm: Chủ  tr​​ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư​​ phù hợp với quy định của pháp luật.
Ngoài ra để việc thực hiện trong nhân dân được dễ dàng, mang tính đồng thuận cao, Pháp lệnh giao trách nhiệm cho chính quyền cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục những cử tri, hộ gia đình ch​ưa tán thành trong việc thực hiện những quyết định đã có giá trị thi hành.

1.2. Những nội dung, hình thức nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định, bao gồm: H​ư​ơng ư​​ớc, quy ư​​ớc của thôn, tổ dân phố; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tr​​ưởng thôn, Tổ tr​ưởng tổ dân phố; bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu t​ư của cộng đồng.

1.3. Có 2 hình thức để nhân dân bàn và quyết định trực tiếp hoặc biểu quyết, gồm: Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố; phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. 

Quy trình cụ thể được quy định như sau:

- Trư​ờng hợp tổ chức họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình thì việc biểu quyết đ​ược thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; hình thức biểu quyết do hội nghị quyết định; nếu số ng​ười tán thành ch​ưa đạt quá 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã thì tổ chức lại cuộc họp.

- Tr​ường hợp không tổ chức lại được cuộc họp thì phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. Trừ việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ tr​ưởng tổ dân phố.

1.4. Giá trị thi hành đối với những việc nhân dân bàn, biểu quyết:
- Đối với nội dung nhân dân bàn, biểu quyết về hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì có giá trị thi hành sau khi Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) ra quyết định công nhận. 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải lập hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 07 ngày làm việc phải xem xét, ra quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với nội dung nhân dân bàn, biểu quyết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tán thành thì có giá trị thi hành sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải xem xét, ra quyết định công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Đối với nội dung nhân dân bàn, biểu quyết bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành thì có giá trị thi hành sau khi đ​ược Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã công nhận.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phải xem xét, công nhận; trường hợp không công nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

1.5. Trách nhiệm tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định

a) Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

- Uỷ ban nhân dân cấp xã lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện; chỉ đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện kế hoạch đã được thông qua.

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm lập biên bản tổng hợp kết quả về những nội dung đã đưa ra nhân dân toàn cấp xã bàn và quyết định; tổ chức triển khai thực hiện những nội dung đã được nhân dân quyết định; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổ chức việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

- Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung nhân dân bàn và quyết định tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.

b) Trách nhiệm của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

- Chủ trì, phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình, phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình để nhân dân thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; những nội dung nhân dân bàn và biểu quyết về hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố, về bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. 

- Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, tổ dân phố.

- Lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc thuộc phạm vi cấp xã; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Tổ chức thực hiện những công việc trong phạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân quyết định.

2. Câu chuyện pháp luật về những nội dung nhân dân bàn và quyết định
NGƯỜI DÂN ĐƯỢC BÀN GÌ VỀ CHÍNH SÁCH

Chiều nay, ông trưởng thôn đi thông báo cho các hộ gia đình trong thôn cử đại diện tham gia cuộc họp bàn về chủ trương xây dựng đường liên thôn. Sau khi nghe ông trưởng thôn thông báo, ngay tối hôm đó, nhiều ông bà hàng xóm sang nhà tôi trao đổi về chủ trương này (vì tôi là người được bà con trong thôn tín nhiệm). Thấy vậy, tôi liền bảo cậu con trai pha ấm trà tươi mời khách.
Sau một tuần trà, không khí trao đổi diễn ra khá rôm rả, một số người thì cho rằng chủ trương xây dựng đường liên thôn là đúng và do các hộ gia đình trong thôn chủ động bàn bạc và quyết định, nhưng có một số ý kiến cho rằng việc quyết định xây dựng đường liên thôn phải do xã quyết định trên cơ sở các hộ gia đình trong thôn bàn bạc, biểu quyết. 
Ông H sát nhà tôi nói: “Tôi thấy việc xây dựng đường liên thôn là một việc làm hệ trọng, từ khi tôi sinh ra đến nay, chưa bao giờ có một con đường trải bê tông nào được xây dựng ở thôn ta mà chỉ là những con đường đất mùa mưa thì ngập lụt, mùa nắng thì nứt nẻ. Do vậy, việc này chúng ta không thể quyết định được mà phải báo cáo xã quyết chủ trương”.
- Ông H ơi, tôi thấy đây chính là việc thuộc thẩm quyền của chúng ta đấy – bà P, Chi hội trưởng chi hội nông dân thôn cũng tham gia – Tháng trước tôi có được lên xã dự tập huấn về Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì được biết, ngoài những nội dung nhà nước quyết định sau khi tham khảo ý kiến nhân dân, nhà nước quyết định trên cơ sở nhân dân bàn, biểu quyết thì nhân dân có quyền bàn bạc, quyết định trực tiếp về chủ tr​ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư​ phù hợp với quy định của pháp luật.

- À ra thế, đây là điểm tiến bộ của pháp luật nhà nước ta bà con nhỉ - Ông K phấn khởi.
Bà P nói tiếp: “Bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì  nhân dân. Việc quy định những việc nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp là một quy định tiến bộ để mở rộng và phát huy dân chủ trong nhân dân theo cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ" và phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Mặt khác, những việc dân được bàn và quyết định trực tiếp là những công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư, mang tính tự quản bà con ạ!”.
Nghe đến đây ông H và một số ông bà tươi cười nói: “Bây giờ chúng tôi mới biết về quy định phát huy dân chủ ở cơ sở. Đề nghị bà P đề xuất với xã nên tổ chức thêm các buổi giới thiệu, phổ biến Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản pháp luật khác nhé”.
- Thôi thế thì dân làng mình đóng góp mỗi nhà một ít để có đường làng xóm ngõ khang trang sạch đẹp mà đi. Nhà nước và nhân dân cùng làm các bác nhỉ.

Mọi người vui vẻ đồng tình.

3. Thông tin tham khảo

Theo bài viết “Nhìn lại 5 năm thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở Đồng Nai” của tác giả Phạm Thành Vinh được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (www.mattran.org.vn/home/thongtinCTMT) thì thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL -UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Pháp lệnh cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cơ sở. Kết quả việc thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền định hướng, gợi ý để nhân dân bàn và quyết định nhiều công việc có hiệu quả như: Xây dựng đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, điện thắp sáng hẻm phố, xây dựng nhà tình thương, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng quy ước ấp, khu phố, bầu trưởng ấp, bầu ban thanh tra nhân dân... Trong đó, nhân dân tự bàn và đóng góp xây mới được 4.857 căn nhà tình thương với tổng trị giá hơn 86,5 tỷ đồng; sửa chữa 251 căn nhà tình thương với tổng trị giá hơn 1,54 tỷ đồng.

Tình hình và kết quả việc thực hiện cùng chính quyền công khai cho nhân dân bàn bạc, tham gia ý kiến: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến bằng nhiều hình thức như họp dân, họp mặt, phát phiếu thăm dò ý kiến, lập thùng thư góp ý... Công khai những nội dung nhân dân bàn trước khi chính quyền quyết định như quy hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, công khai những việc làm của chính quyền để nhân dân giám sát như công khai về thủ tục hành chính, về dự toán và quyết toán ngân sách xã, phường, thị trấn và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Việc bầu trưởng ấp, khu phố được các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan cấp trên và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đã khẳng định sự tín nhiệm của nhân dân và người dân ngày càng nâng cao trách nhiệm, phát huy dân chủ để trực tiếp lựa chọn người đại diện của mình trong cộng đồng dân cư. Qua 05 năm thực hiện tỷ lệ trẻ hóa và số lượng đảng viên tham gia vào vai trò lãnh đạo các ấp, khu phố ngày càng nhiều.
Tuy nhiên, 05 năm qua thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và một số cán bộ, đảng viên cơ sở, địa bàn dân cư chưa thật sâu sắc, có nơi chỉ coi trọng các nội dung dân bàn và quyết định trực tiếp, chưa chú trọng việc thực hiện các nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi chính quyền quyết định. Mặt trận và các tổ chức thành viên ở cơ sở chưa thực sự chủ động trong công tác giám sát theo chức năng mà luật pháp và điều lệ của tổ chức đã quy định….
CHUYÊN ĐỀ III
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH 
“Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và những nội dung nhân dân giám sát”

Nhạc hiệu

Mời bà con và các bạn nghe chương trình tryuền thanh phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới bà con và các bạn những nội dung chính sau đây:

- Giới thiệu quy định pháp luật về những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và những nội dung nhân dân giám sát.

- Câu chuyện pháp luật

1. Giới thiệu quy định pháp luật:

Thưa bà con và các bạn!

Xuất phát từ bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; nhân dân có quyền được tham gia vào hoạt động quản lý Nhà nước, bên cạnh việc quy định những nội dung phải công khai để nhân dân biết, những nội dung nhân dân bàn và quyết định, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã quy định đối với một số nội dung khi thực hiện phải được nhân dân tham gia đóng  góp ý kiến. 

Các ý kiến tham gia của nhân dân tuy mang tính chất gợi ý, tham khảo, tư vấn, phản ánh ý nguyện của nhân dân đối với việc thực thi quyền hành của cơ quan có thẩm quyền nhưng nó lại là sự đối trọng về lợi ích, là sự nhắc nhở về trách nhiệm trước nhân dân. Nó phải được tạo điều kiện về cung cấp thông tin, phải được tổng hợp và nghiên cứu để giúp các cơ quan có thẩm quyền có nhận thức đúng đắn, toàn diện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hỏi: Pháp luật quy định những nội dung nào nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định?

Trả lời: 

Điều 19 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã quy định những nội dung nhân dân được tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định bao gồm:

1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; ph​ương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của cấp xã;

2. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của cấp xã;

3. Dự thảo kế hoạch triển khai các ch​ương trình, dự án trên địa bàn cấp xã; chủ tr​ương, phư​ơng án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư​; ph​ương án quy hoạch khu dân cư​;

4. Dự thảo đề án thành lập mới, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã;

5. Những nội dung khác cần phải lấy ý kiến nhân dân theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền cấp xã thấy cần thiết.

Hỏi: Nhân dân tham gia ý kiến dưới các hình thức nào?

Trả lời: 

Nhân dân tham gia ý kiến dưới các hình thức:

1. Họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố;

2. Phát phiếu lấy ý kiến cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình;

3. Thông qua hòm thư​ góp ý.

Hỏi: Trách nhiệm của chính quyền cấp xã về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân cấp xã tham gia ý kiến được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 21 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy định trách nhiệm của chính quyền cấp xã về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân cấp xã tham gia ý kiến như sau:

1. Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch để lấy ý kiến nhân dân về những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền cấp xã, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện.

2. Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện kế hoạch đã được thông qua.

3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý‎ kiến của cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình; nghiên cứu tiếp thu ý kiến và thông báo với nhân dân về tiếp thu ý kiến của cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình. Trường hợp chính quyền cấp xã quyết định các nội dung nhân dân được tham gia ý kiến khác với ý‎ kiến của đa số thì phải nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Đối với những nội dung do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền cấp xã đưa ra lấy ý kiến nhân dân thì Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lập, thông qua kế hoạch thực hiện, trong đó nêu rõ cách thức triển khai, thời gian và trách nhiệm tổ chức thực hiện; chỉ đạo tổ chức thực hiện, tổng hợp ý kiến và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về kết quả lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn.

5. Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung đưa ra lấy ý kiến nhân dân tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.

Hỏi: Trách nhiệm của của cơ quan có thẩm quyền cấp trên về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân cấp xã tham gia ý kiến được quy định như thế nào?

Trả lời:

Điều 22 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy định trách nhiệm của của cơ quan có thẩm quyền cấp trên về tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân trên địa bàn cấp xã tham gia ý kiến như sau:

1. Lấy ý kiến nhân dân trước khi quyết định về những việc liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của công dân trên địa bàn cấp xã.

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn cấp xã.

3. Cung cấp các tài liệu cần thiết cho việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân. 

4. Tiếp thu ý kiến nhân dân về những nội dung đã đưa ra lấy ý kiến. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định khác với ý‎ kiến của đa số thì phải nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Nhạc...

Thưa bà con và các bạn!

Tiếp theo, xin giới thiệu với bà con quy định pháp luật về nội dung nhân dân giám sát.

Quyền giám sát là quyền vốn có của nhân dân trong nhà nước dân chủ; là công cụ, vũ khí quan trọng được nhân dân giữ lại để "quản lý" nhà nước khi đã trao quyền của mình cho các cơ quan nhà nước. Trong một xã hội dân chủ và trong nhà nước pháp quyền thì quyền năng giám sát của nhân dân phải được coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy. 

Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã quy định nội dung nhân dân giám sát với một phạm vi rất rộng. Theo quy định của Điều 23 của Pháp lệnh thì tất cả các nội dung phải công khai cho nhân dân biết; nội dung nhân dân bàn và quyết định (gồm cả nội dung nhân dân bàn, quyết định trực tiếp và nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định và nội dung nhân dân tham gia ý kiến đều là các nội dung nhân dân có quyền giám sát. Để giám sát các nội dung trên thì nhân dân có thể thực hiện một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Nhân dân gián tiếp thực hiện quyền năng giám sát bằng cách thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

Bên cạnh gián tiếp thực hiện quyền năng giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng thì Nhân dân trực tiếp thực hiện việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện quyền năng giám sát, Điều 25 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã quy định trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, cá nhân có các trách nhiệm sau đây:

1. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; 

2. Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; 

3. Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc người có hành vi trả thù, trù dập công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Nhạc...
II. Câu chuyện pháp luật

Phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe tiểu phẩm truyền thanh “Chuyện giám sát làm đường tại xã tôi”

Mấy hôm nay, Hải – công chức làm việc tại Ủy ban nhân dân xã khấp khởi mừng thầm vì được ông Thắng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giao làm đầu mối giao dịch với cánh thầu làm lại đường giao thông và sửa chữa, cải tạo một số công trình công cộng trên địa bàn xã. Kinh phí thực hiện dự án này một phần được tài trợ của tổ chức phi Chính phủ của nước ngoài, một phần là kinh phí đóng góp của nhân dân trên địa bàn xã. Hải chắc mẩm phen này mình sẽ được một khoản đây, dự án “to tướng” thế mà.

Buổi sáng, khi đang làm việc thì Tiến – chủ thầu xây dựng bước vào.

Tiến (vui vẻ chào): “Chào ông anh! Gớm mới sáng ra mà ông anh đã làm việc hăng say thế!”.
Hải: “Thì anh cũng đang lo việc của chú đây. Bao nhiêu là việc, lễ khởi công  tổ chức thế nào, mời những ai, chọn ngày khởi công cho đẹp... còn phải lo cho các sếp nữa chứ!”.
Tiến: “Vâng, đúng là một mình anh biết bao nhiêu việc, nhưng anh yên tâm, hôm nay thằng em này đến anh cũng là chuyện ấy cả đây. Thôi trăm sự nhờ anh giúp cho, cứ bảo đảm cho bọn em được làm từ A đến Z. Nhưng anh à, để cho dễ thở, thì trong cuộc họp dân sắp tới, anh cứ nhận luôn phần giám sát thi công, vấn đề này là quan trọng nhất đấy anh ạ. Các anh vất vả nhiều rồi, bọn em có tí chút... mong anh ủng hộ chúng em, khoản của các sếp anh khỏi lo chúng em sẽ thu xếp đâu có đó...”.
Hải: “Ấy, chú cứ vẽ...”.
Hôm sau, xã triệu tập họp đại biểu các thôn, các đoàn thể trong xã để lấy ý kiến lần cuối về các vấn đề liên quan tới việc làm đường giao thông. Ông Thắng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân phát biểu: “Thưa bà con, vừa rồi đồng chí Hải đã trình bày kế hoạch làm đường và sửa chữa, cải tạo một số công trình công cộng trên địa bàn và về cơ bản các ý kiến phát biểu đều thống nhất. Chúng tôi rất vui khi thông báo với bà con là số kinh phí thực hiện dự án đến thời điểm này đã huy động gần đủ như dự kiến. Hơn 1/3 số kinh phí này do nhân dân trên địa bàn xã đóng góp, tôi đề nghị hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần tích cực, đoàn kết, dân chủ tại xã ta. Thay mặt Ủy ban, chúng tôi hứa với bà con sẽ quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ như kế hoạch. Một lần nữa, tôi mong bà con phát huy dân chủ, ai còn đóng góp ý kiến gì, sáng kiến gì giúp cho việc thực hiện dự án được hiệu quả, chất lượng thì xin mời phát biểu. Vâng, xin mời bác Chung – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh”.

Ông Chung: “Vâng, những nội dung đã thống nhất thì tôi xin không phát biểu nữa, nhưng tôi đề nghị phải lập một Ban giám sát thi công do dân bầu lên để bảo đảm giám sát chất lượng công trình một cách khách quan, tránh tình trạng công trình vừa xây xong đã hỏng như ở xã bên”.

Mới nghe đến đây, Hải đứng phắt dậy: “Tôi cho là không cần thiết, hơn nữa phần lớn kinh phí xây dựng là của dự án tài trợ cho xã, trong đó, Uỷ ban nhân dân xã là cơ quan tiếp nhận tài trợ nên việc giám sát thi công sẽ do xã cử cán bộ theo dõi. Bà con yên tâm, Lãnh đạo Ủy ban đã giao cho tôi và một số anh em đảm trách mọi vấn đề liên quan với bên thi công, bộ phận này sẽ đảm nhận luôn phần giám sát thi công, bảo đảm với bà con giám sát chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm chất lượng công trình”.

Ông Chung: “Tôi cho rằng việc Ủy ban giao cho một số đồng chí đảm trách công việc liên quan đến dự án là rất đúng, nhưng riêng phần giám sát thi công thì để bảo đảm dân chủ, khách quan chúng tôi vẫn đề nghị cần phải bầu Ban giám sát. Hơn nữa, điều này đã được pháp luật quy định cụ thể. Đây tôi xin đọc Khoản 2 Điều 5 Pháp lệnh thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn năm 2007 quy định: Nhân dân ở xã có quyền giám sát, kiểm tra đối với quá trình tổ chức thực hiện công trình, kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình do nhân dân đóng góp xây dựng và các chương trình, dự án do Nhà nước, các tổ chức và cá nhân đầu tư, tài trợ trực tiếp cho xã. Về cách thức thực hiện giám sát của người dân đối với dự án thì Điều 24 Pháp lệnh thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn quy định nhân dân có quyền giám sát thông qua Ban giám sát đầu tư hoặc tự mình giám sát thông qua quyền khiếu nại tố cáo”. 

Anh Bình – trưởng thôn An Lạc phát biểu: “Tôi thấy đề nghị của bác Chung là hoàn toàn chính xác, căn cứ vào các quy định bác Chung vừa đọc có thể khẳng định rằng: Mặc dù phần lớn kinh phí sửa chữa đường xá, công trình công cộng ở xã là từ nguồn tài trợ, dân trong xã chỉ đóng góp một phần kinh phí nhưng người dân hoàn toàn có quyền thực hiện việc giám sát đối với công trình. Cụ thể là quyền quyết định thành lập Ban giám sát để theo dõi toàn diện việc tổ chức thi công công trình”. 

Hải: “Tôi xin hỏi thêm, dù đường của ta chỉ là giao thông nông thôn, nhưng cũng đòi hỏi kỹ thuật. Vậy nếu dân bầu những người không am hiểu kỹ thuật thì cũng không giải quyết được vấn đề gì phải không?”.
Ông Chung (cười...): Anh Hải khỏi lo, trong hội của tôi có ba người thời trước là lính công binh, 4 người từng là công nhân xây dựng, liệu như thế có đủ trình độ giám sát không thưa Chủ tịch xã?

Ông Thắng: “Đúng quá đi rồi! không gì qua được tai mắt của người dân, dân giám sát là hiệu quả nhất, tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Hội Cựu chiến binh về bầu Ban giám sát. Có ai có ý kiến thêm không? Vâng mời anh Tân, Bí thư đoàn thanh niên xã”.

Anh Tân: “Kính thưa hội nghị, tôi cũng xin đề xuất phát động phong trào thanh niên tham gia làm đường, nhất là đối với những công việc giản đơn chuyển đất đá, đắp nền... Cùng tham gia, thanh niên cũng góp phần giám sát thi công luôn, lại tiết kiệm được chi phí cho bà con”.

Ông Thắng: “Đề nghị hội nghị hoan nghênh tinh thần của thanh niên, giữ đúng vai trò xung kích. Dân đóng góp kinh phí, dân giám sát thi công, dân tham gia làm đường, rồi cũng chính bà con sẽ tham gia nghiệm thu. Đây là công trình của chúng ta cơ mà. Bà con có nhất trí không?”.
Hội nghị đồng thanh: “Nhất trí”. 

Ra về, Hải và Tiến mặt buồn tiu ngỉu, tần ngần, Hải dúi lại gói tiền vào tay Tiến rồi đi thẳng.

CHUYÊN ĐỀ IV

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH

“Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị”

Nhạc nền

Mời bà con và các bạn nghe chương trình truyền thanh phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới bà con và các bạn những nội dung sau:

- Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Thông tin liên quan

- Câu chuyện pháp luật

Nhạc cắt

I. Giới thiệu quy định pháp luật 

Thưa bà con và các bạn!

Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta nhằm phòng ngừa tham nhũng. Công khai, minh bạch tạo điều kiện để người dân cũng như xã hội giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước. Với việc công khai, minh bạch hoá hoạt động các cơ quan nhà nước, người dân sẽ dễ dàng biết được các quyền và nghĩa vụ của mình để chủ động thực hiện theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, việc công khai, minh bạch cũng đòi hỏi cơ quan nhà nước thực hiện đúng đắn các quy định của pháp luật, làm cho các cán bộ, công chức có ý thức hơn trong việc thực hiện chức trách, công vụ của mình theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định. Qua đó, mọi hành vi vi phạm, phiền hà, sách nhiễu hay lợi dụng chức trách với mục đích tư lợi có thể bị phát hiện và xử lý. 

* Về nguyên tắc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Khoản 1 Điều 11 Luật phòng, chống tham nhũng quy định: “Chính sách, pháp luật và việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật phải được công khai, minh bạch, bảo đảm công bằng, dân chủ”.

Với nguyên tắc này, có thể thấy việc thực hiện công khai, minh bạch phải được bảo đảm trong tất cả các giai đoạn từ quá trình soạn thảo đến thẩm định, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật.

* Về nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Khoản 2 Điều 11 Luật phòng, chống tham nhũng quy định: “Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai hoạt động của mình, trừ nội dung thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ”.

Luật phòng, chống tham nhũng đã đưa vấn đề công khai, minh bạch trở thành một nguyên tắc chung cho hoạt động của mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Như vậy, các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có thể không công khai những nội dung được coi là bí mật nhà nước và không được viện lý do nào khác để từ chối việc công khai hoạt động của mình nhằm tránh sự giám sát của người dân và xã hội.

* Các hình thức công khai: Nhằm khắc phục tính hình thức khi thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Luật quy định các hình thức công khai bắt buộc mà người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải lựa chọn khi pháp luật không có quy định về hình thức công khai, gồm niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; phát hành ấn phẩm; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên trang thông tin điện tử. 

Cùng với các hình thức công khai bắt buộc, Luật cũng quy định người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thêm hình thức công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

* Lĩnh vực, hoạt động công khai, minh bạch

Luật phòng, chống tham nhũng quy định cụ thể về công khai, minh bạch trong một số lĩnh vực mà thực tế cho thấy xảy ra nhiều hành vi tham nhũng, gây thất thoát lớn về tiền, tài sản của nhà nước cũng như tồn tại nhiều sự phiền hà, sách nhiễu, đòi hối lộ từ phía cơ quan nhà nước.
Xét ở mức độ tổng quan, có thể nhóm lĩnh vực quản lý nhà nước phải thực hiện công khai minh bạch theo quy định của Luật bao gồm:

- Đầu tư công: mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước: tài chính và ngân sách nhà nước; huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ;

- Quản lý các doanh nghiệp có vốn Nhà nước: quản lý doanh nghiệp nhà nước; cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước; kiểm toán việc sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước;

- Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường; quản lý và sử dụng nhà ở;

- Lĩnh vực giáo dục;

- Lĩnh vực y tế;

- Lĩnh vực khoa học - công nghệ;

- Lĩnh vực thể dục, thể thao;

- Lĩnh vực văn hoá thông tin, truyền thông;

- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc;

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước;

- Giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân: nhà đất, xây dựng, đăng ký kinh doanh, xét duyệt dự án, cấp vốn ngân sách, tín dụng, ngân hàng, xuất khẩu, nhập khẩu, nhập cảnh, quản lý hộ khẩu, thuế, hải quan, bảo hiểm và một số lĩnh vực khác;

- Lĩnh vực tư pháp;

- Công tác tổ chức cán bộ (Điều 30).

Nhạc…

Tiếp theo chương trình, mời bà con và các bạn nghe hỏi đáp pháp luật về nội dung công khai trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan thiết thực đối với người dân ở cơ sở

Hỏi: Việc công khai, minh bạch trong huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân được quy định như thế nào?

Trả lời:

Công khai, minh bạch việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân được quy định như sau:
1. Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý kiến nhân dân và được Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

2. Việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, kể cả việc huy động, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân vì mục đích từ thiện, nhân đạo phải được công khai để nhân dân giám sát và phải chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Nội dung phải công khai bao gồm mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán. 

4. Công trình cơ sở hạ tầng tại xã, phường, thị trấn sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân phải công khai mục đích huy động, mức đóng góp, việc sử dụng, kết quả sử dụng và báo cáo quyết toán; dự toán cho từng công trình theo kế hoạch đầu tư được duyệt; nguồn vốn đầu tư cho từng công trình; kết quả đã huy động của từng đối tượng cụ thể, thời gian huy động; kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiến độ thi công và kết quả nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình và quyết toán công trình. 

Hỏi: Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, pháp luật quy định phải công khai, minh bạch những hoạt động nào?

Trả lời: 

Quản lý và sử dụng đất trong thời gian qua là lĩnh vực được xã hội quan tâm. Đây vừa là lĩnh vực xảy ra nhiều tranh chấp, khiếu kiện vừa là môi trường thuận lợi cho những người có chức vụ, quyền hạn tham nhũng hoặc làm giàu bất chính. Nhà nước ta đã có nhiều cố gắng nhằm tăng cường quản lý đất đai, thể hiện qua việc Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành thường xuyên được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện và tình hình mới. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực đất đai vẫn được coi là một trong những lĩnh vực xảy ra nhiều tham nhũng với số lượng tài sản lớn nhất. Để góp phần ngăn chặn tình trạng này, Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, trong lĩnh vực về đất đai, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:

1. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cơ quan, tổ chức thực hiện việc lập quy hoạch, kế hoạch đó phải công khai cho nhân dân địa phương nơi được quy hoạch, điều chỉnh biết;

2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt hoặc điều chỉnh;

3. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch chi tiết và việc phân lô đất ở, đối tượng được giao đất làm nhà ở;

4. Các khoản thu tài chính cho ngân sách nhà nước từ việc quản lý, sử dụng đất và các khoản miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất.

Hỏi: Trong lĩnh vực giáo dục, những nội dung nào phải thực hiện công khai, minh bạch?

Trả lời:
Tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục ở nước ta diễn ra ở tất cả các khâu: tuyển sinh (đầu vào), quá trình học, cấp văn bằng, chứng chỉ. Đồng thời, tham nhũng cũng xảy ra trong các hoạt động có tính chất quản lý nhà nước và sử dụng ngân sách nhà nước. Hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, quá trình này đã nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực tham nhũng, nhất là có sự móc nối giữa những người có chức trách quản lý và những kẻ mượn danh nghĩa giáo dục để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, thu lợi bất chính. Luật Phòng, chống tham nhũng,  quy định về trong lĩnh vực giáo dục phải công khai, minh bạch những nội dung sau đây:

1. Việc tuyển sinh, thi, kiểm tra, cấp văn bằng, chứng chỉ phải được công khai.

2. Cơ quan quản lý giáo dục phải công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn lực tài chính cho hoạt động giáo dục; khoản hỗ trợ, các khoản đầu tư cho giáo dục và khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục công lập phải công khai cam kết chất lượng giáo dục và kết quả kiểm định chất lượng giáo dục; điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; việc thu, quản lý, sử dụng học phí, lệ phí tuyển sinh, các khoản thu từ hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, khoản hỗ trợ, đầu tư cho giáo dục và khoản thu, chi tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Trong lĩnh vực y tế phải công khai, minh bạch những nội dung nào?

Trả lời:
Theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng, trong lĩnh vực y tế phải công khai, minh bạch những nội dung sau đây: 

1. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề y, dược tư nhân, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho các cơ sở hành nghề y, dược phải được công khai.

2. Cơ quan quản lý y tế, cơ sở khám, chữa bệnh có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước phải công khai việc thu, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước, giá thuốc, việc thu, quản lý, sử dụng các loại phí liên quan đến việc khám, chữa bệnh và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Trong lĩnh vực an sinh xã hội, pháp luật quy định các nội dung nào cần phải công khai, minh bạch?

Trả lời:

Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phải công khai, minh bạch các nội dung sau đây:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn của đối tượng thụ hưởng, mức thụ hưởng; trình tự, thủ tục, thẩm quyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, ưu đãi đối với người có công;

2. Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo trợ xã hội, ưu đãi đối với người có công.

Nhạc…

II. Thông tin liên quan:

Thưa bà con và các bạn, tiếp theo xin mời quý vị nghe một số thông tin chúng tôi cập nhật liên quan đến công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Thưa khán thính giả nghe đài! 

Điện, xăng dầu là những mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân cũng như doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua, việc công bố công khai những nội dung liên quan đến giá điện, giá xăng dầu, cũng như tình hình hoạt động sản xuất của hai ngành này nói chung vẫn còn hạn chế, chưa đầy đủ. 

 Ngày 22/4/2014, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT (Chỉ thị 11) quy định về việc thông tin tuyên truyền về cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giá điện, cơ chế điều hành giá điện và sản xuất kinh doanh điện, công bố giá điện theo cơ chế thị trường nhằm tăng cường hơn nữa việc công khai, minh bạch đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện. Việc Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT được kì vọng sẽ đưa thông tin đến người dân một cách đầy đủ, kịp thời và cụ thể nhất.

Chỉ thị số 11/CT-BCT do Bộ Công Thương ban hành nêu rõ ba nội dung chính: Một là phải công khai các quy định về mặt pháp luật đối với giá điện, giá xăng dầu; biện pháp điều chỉnh nếu thấy cần thiết đối với hai mặt hàng này. Hai là công khai về chi phí của ngành điện cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu; trong đó có cả cơ cấu giá thành, biến động thị trường đối với loại hàng hóa đó và những thông tin về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt kể cả về thu nhập của cán bộ công nhân viên ngành điện và ngành xăng dầu. Ba là quy định về cơ quan, những thiết chế và những phương tiện để thực hiện công khai, minh bạch hóa nhằm đưa những thông tin đó đến với người dân một cách rộng rãi, phổ cập và thường xuyên nhất.

Việc ban hành Chỉ thị 11 nhằm khắc phục những khiếm khuyết, những bất cập trong việc công khai, minh bạch trước đây, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận một cách đầy đủ, khách quan tình hình sản xuất kinh doanh của ngành điện, của ngành xăng dầu và đặc biệt là biết được là vì sao phải mua điện, mua xăng dầu với giá đó.

Chỉ thị 11 được kì vọng sẽ là một động thái mạnh mẽ của cơ quan quản lý nhằm giúp người dân và doanh nghiệp có thể giám sát được hoạt động của các đơn vị sản xuất điện và xăng dầu..

Để phát huy hiệu quả của Chỉ thị số 11⁄CT-BCT về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu, Bộ Công Thương chính thức ra mắt Chuyên trang công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ: http:⁄⁄minhbach.vecita.gov.vn.
Đồng thời, công khai, minh bạch trong điều hành giá và kinh doanh xăng dầu cũng là quy định được nêu tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày ngày 03  tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh xăng dầu, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11-2014. Theo đó, Bộ Công thương có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về giá thế giới, giá cơ sở, giá bán lẻ xăng dầu hiện hành; thời điểm sử dụng, số trích lập, số sử dụng và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu hàng quý; các biện pháp điều hành khác. Thương nhân đầu mối có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của thương nhân hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng về giá bán lẻ hiện hành, công bố báo cáo tài chính trong năm tài chính khi đã được kiểm toán…

Nhạc…

III. Câu chuyện pháp luật:

Phần cuối chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền thanh “Công khai, minh bạch, mọi người đều vui”

Anh Hùng đã làm trưởng thôn được 02 năm, anh say mê với công việc của người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, tự hào vì được bà con tin tưởng. Cuộc họp ở Ủy ban nhân dân xã kết thúc, trên đường về anh Hùng thấy vui vui vì theo thông báo tại cuộc họp thì sắp tới từ nguồn kinh phí của Nhà nước cấp cho trong chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xã sẽ chỉ định thầu mua sắm trang thiết bị cho các nhà văn hóa thôn, nào là ghế ngồi họp, ti vi, một số thiết bị đồ chơi ngoài trời cho trẻ em, các trưởng thôn về thông báo cho bà con trong thôn biết. Anh Hùng nghĩ, biết tin này, chắc bà con sẽ vui lắm, nhất là bọn trẻ con trong thôn. Tuy nhiên, anh cảm thấy băn khoăn vì không biết nhà văn hóa thôn mình sẽ được trang bị ti vi, ghế loại gì, đồ chơi là gì, tổng số tiền được Nhà nước phê duyệt cho dự án là bao nhiêu, phân bổ, sử dụng như thế nào để nếu bà con có hỏi thì còn biết mà trả lời.

Hôm sau, anh Hùng cùng một số trưởng thôn khác lên xã để hỏi cho rõ. Ông Tuấn – Công chức tài chính – kế toán ở xã chỉ trả lời qua loa “Gớm các ông cứ vẽ chuyện, được trang bị là tốt rồi? Ai thắc mắc các ông cứ bảo lên đây”. 

Anh Hùng: “Nhưng thông tin không được công khai cụ thể, sẽ rất khó cho chúng tôi khi thông báo với nhân dân. Đây là dự án mà đối tượng thụ hưởng là người dân thì họ phải được biết chứ. Hơn nữa hôm nay chúng tôi nhận trang thiết bị từ nhà thầu, chúng tôi cũng phải biết xã đã mua loại nào thì mới ký nhận được chứ?”

Ông Tuấn tỏ vẻ khó chịu, vừa lật hồ sơ vừa nói: “Đây tôi đọc cho các ông về loại thiết bị được trang cấp gồm: 01 tivi samsung 32 inch, 100 ghế hòa phát – xuân hòa khung thép, 01 cầu trượt, 02 xích đu, thế được chưa”.

Ông Tuấn nói tiếp: “Các ông phải biết là khoản kinh phí này không được huy động từ nhân dân nên không cần phải công khai, miễn thắc mắc”.
Vừa lúc đó, ông Huy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã bước vào: “Các anh đang họp à, có chuyện gì thế?”

Ông Tuấn đon đả: “Không bọn em đang nói chuyện về dự án mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa thôn thôi ạ, bà con phấn khởi lắm anh ạ”.

Không để Tuấn lấp liếm câu chuyện, anh Hùng nói: “Thưa anh, đúng là người dân trong xã chắc sẽ phấn khởi lắm, Ủy ban có đề nghị các trưởng thôn thông báo công khai cho bà con biết về dự án mua sắm trang thiết bị nay nhưng nhiều thông tin chung tôi chưa rõ. Chúng tôi lên đây để đề nghị Ủy ban xã cần công khai đầy đủ thông tin về việc này để bà con trong xã không phải băn khoăn, thắc mắc mà xã ta cũng làm đúng quy định của pháp luật về công khai, minh bạch. Chúng tôi biết rõ chủng loại xã đã duyệt mua để còn giám sát nhà thầu khi cung cấp, lắp đặt trang thiết bị”.

Ông Tùng – trưởng thôn Hạ nói thêm: “Vâng thưa anh, tôi được biết, theo quy định của pháp luật thì việc phân bổ, sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước cho các dự án, chương trình mục tiêu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải công khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan và nhân dân nơi trực tiếp thụ hưởng biết đấy, anh ạ”.

Ông Huy cười và nói: “Đúng là xã cũng sai sót, không công khai kịp thời, đầy đủ tới dân. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, ngày mai sẽ thông báo công khai cụ thể ngay tại trụ sở Ủy ban và trên hệ thống truyền thanh của xã, các anh cứ yên tâm. Cảm ơn các anh đã nhắc nhở, đúng là xã có những người nhiệt tình, trách nhiệm như các anh thật đáng quý, chính quyền và người dân được nhờ”. 

Quay sang Tuấn, ông Huy nói: “Sai thì sửa sai ngay, phải không anh Tuấn”

Tuấn cười gượng gạo, cúi đầu, đỏ mặt vì xấu hổ. Mọi người cùng vui vẻ ra về.

CHUYÊN ĐỀ V
BẢO VỆ, KHEN THƯỞNG  NGƯỜI TỐ CÁO HÀNH VI THAM NHŨNG

1. Giới thiệu quy định của pháp luật về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng

Bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng là việc làm hết sức cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, danh dự, bí mật đời tư… của người tố cáo và thân nhân của họ, nhằm động viên, khích lệ toàn xã hội tham gia vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện mục tiêu “xây dựng đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân” đã được nêu tại Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Thể chế hóa đường lối, chủ chương, chính sách của Đảng, Điều 30, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”.
Để bảo vệ người tố cáo khỏi sự trả thù, trù dập, đe dọa, trước hết Luật phòng, chống tham nhũng quy định nghiêm cấm “Đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng” (Khoản 2 Điều 10). Đồng thời Luật cũng quy định quyền tố cáo hành vi tham nhũng của công dân và trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo tại Điều 64, 65, 66 Luật phòng, chống tham nhũng. Một trong những quyền của người tố cáo được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật tố cáo năm 2011 là được “Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập”. Theo đó, người tố cáo và người thân thích của người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin; bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các quyền nhân thân; được bảo vệ vị trí công tác, việc làm theo quy định từ Điều 14 đến Điều 18 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo.

Trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo, người cung cấp thông tin có liên quan đến việc tố cáo trước hết thuộc về người có thẩm quyền giải quyết tố cáo. Cụ thể, Khoản 1 Điều 5 Luật tố cáo năm 2011 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc tiếp nhận, giải quyết tố cáo “bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm, uy tín, việc làm, bí mật cho người tố cáo” và người giải quyết tố cáo có các nghĩa vụ: “Áp dụng các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc yêu cầu cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp để bảo vệ người tố cáo, người thân thích của người tố cáo, người cung cấp thông tin có liên quan đến việc tố cáo"  (Điểm b Khoản 2 Điều 11 Luật tố cáo).

Do đó, khi có căn cứ cho rằng việc tố cáo có thể gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản, uy tín, danh dự, nhân phẩm hoặc các quyền nhân thân khác của mình hoặc người thân thích của mình, người tố cáo có quyền yêu cầu người có thẩm quyền, cơ quan sau áp dụng biện pháp bảo vệ:

- Người giải quyết tố cáo;

- Cơ quan công an nơi người tố cáo, người thân thích của người tố cáo cư trú, làm việc, học tập; 
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có thẩm quyền. 
Yêu cầu bảo vệ của người tố cáo phải bằng văn bản. Trường hợp khẩn cấp, người tố cáo có thể yêu cầu trực tiếp bằng miệng hoặc thông qua các phương tiện thông tin khác, nhưng sau đó phải thể hiện ngay bằng văn bản.

Về khen thưởng cho người tố cáo hành vi tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng quy định tại Điều 67 “Người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng thì được khen thưởng về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật” và một trong những quyền của người tố cáo được Luật tố cáo quy định tại Khoản 1 Điều 9 là “được khen thưởng theo quy định của pháp luật”.

Điều 59 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng quy định: “Khen thưởng người có thành tích trong việc tố cáo tham nhũng được thực hiện theo pháp luật về tố cáo và khen thưởng”. Theo đó, Điều 20 Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo quy định 04 hình thức khen thưởng người tố cáo là:

- Huân chương Dũng cảm.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Bằng khen của cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương).

- Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị khác có thẩm quyền.

Ngoài việc được tặng khen Huân chương, Bằng khen, Giấy khen nêu trên, cá nhân có thành tích trong việc tố cáo còn được thưởng một khoản tiền. Tiêu chuẩn tặng khen và mức tiền thưởng được quy định tại Điều 5 và Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP ngày 06/5/2011 của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng. Cụ thể:
- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Huân chương Dũng cảm, được kèm theo mức tiền thưởng bằng 30 lần mức lương tối thiểu chung.

- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, được kèm theo mức tiền thưởng bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung.

- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, được kèm theo mức tiền thưởng bằng 10 lần mức lương tối thiểu chung.

- Cá nhân được tặng hoặc truy tặng Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ … và các cơ quan, đơn vị khác có thẩm quyền, được kèm theo mức tiền thưởng bằng 03 lần mức lương tối thiểu chung.

2. Câu chuyện pháp luật về bảo vệ, khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng

KHÓC VÌ LÀM NGƯỜI TỐT

Chuông điện thoại reo, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia chị tôi nói trong sợ hãi: 

- Sáng nay, trước khi đi làm chị lại nhận được tin nhắn hăm dọa sẽ cắt gân chân, gây tai nạn nếu không rút đơn tố cáo.

 Tôi an ủi: 

- Chị cứ yên tâm, hôm trước các anh công an nói sẽ bố trí lực lượng để bảo đảm an toàn cho chị và cháu, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. 

Vẫn trong lo sợ, giọng chị ngập ngừng:

- Hay là em chuyển đến ở với chị vài bữa, đến khi anh đi công tác về.

- Vâng, vậy hết giờ làm em về nhà thu xếp với nhà em và cháu, tối em đến.

- Ừ, em đến sớm nhé”.

Ngắt cuộc điện thoại mà tôi vẫn như nghe âm hưởng của giọng chị với sự yếu ớt, cần được che chở. Chị vốn là chị cả trong nhà, nhà nghèo nên từ nhỏ chị đã thay cha mẹ cáng đáng nhiều việc lớn nhỏ trong gia đình. Tính chị cương trực, thẳng thắn nên chị được đồng nghiệp tin tưởng bầu làm Trưởng ban thanh tra của Công ty TNHH môi trường đô thị thành phố. Công việc trôi chảy nếu không có chuyện cách đây hai năm, chị nhận được tin báo của anh em công nhân vệ sinh môi trường về việc phát hiện dòng chảy của con kênh qua thành phố có hiện tượng lạ là một bên nước có màu đen đặc. Chị đã cùng một số anh em  xuống kiểm tra, đi ngược dòng thì phát hiện từ nguồn nước đen đặc chảy ra từ ống cống thải nước mưa của Nhà máy sản xuất bánh kẹo VK. Chị đã lập báo cáo gửi lên Giám đốc Công ty môi trường, đề nghị giám đốc xem xét kiến nghị thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy sản xuất bánh kẹo VK. Bẵng đi hai tuần, ba tuần rồi một tháng, không thấy giám đốc đả động gì đến việc xem xét hệ thống nước thải của Nhà máy sản xuất bánh kẹo VK, một hôm chị đến gặp trực tiếp để trao đổi với giám đốc về kiến nghị của mình. Gõ cửa phòng giám đốc, bên trong vọng ra:

- Mời vào.

Chị mở cửa bước vào: 

- Chào anh

- Cô Minh… (giám đốc bỏ lửng câu nói)

- Vâng, em có việc xin ý kiến anh…

- Ừ (giám đốc chỉ ghế), ngồi đi, ngồi đi. Tôi cũng đang định gọi cô.

- Vâng, thưa anh, tháng trước em có gửi anh báo cáo về tình hình nước thải của Nhà máy sản xuất bánh kẹo VK, anh đã xem chưa ạ.

- Tôi đã xem rồi, cũng định gọi cô lên để thống nhất.

- Vâng.

- Theo tôi, trước hết, mình phải xuống xem xét trước, nếu thấy có hiện tượng Nhà máy đó thải nước công nghiệp ra môi trường thì về làm kiến nghị thành phố thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra. Còn nếu không có hiện tượng đó, hoặc còn nghi ngờ thì hãy từ từ. Đề nghị thành phố thành lập ban bệ rắc rối lắm, mà nhỡ đâu không phải thì mình lại mang tiếng làm ăn tắc trách.

- Vâng, vậy anh xếp lịch để hôm nào mình xuống.

- Ừ, thế để tuần sau, cụ thể ngày nào thì tôi sẽ thông báo.

- Vâng.

- Thế còn việc gì nữa không?

- Dạ không, thôi em về phòng làm việc.

- Ừ


Sang tuần, theo lịch, giám đốc cùng một số anh em trong Công ty môi trường xuống xem xét khu vực kênh (trong đó có chị tôi), việc xem xét được thống nhất là chỉ tìm hiểu bên ngoài, xung quanh Nhà máy chứ không vào trong vì không đủ thẩm quyền. Nhưng hôm đó, nước trong kênh bình thường, không có biểu hiện gì của ô nhiễm cả, thậm chí nhìn mắt thường có thể thấy trước đó 2 – 3 ngày dòng kênh không bị thải nước ô nhiễm vào. Kết thúc buổi kiểm tra, giám đốc công ty kết luận môi trường đô thị khu vực Công ty phụ trách hoàn toàn trong sạch, không bị ô nhiễm và đề nghị lập biên bản có đủ chữ ký của tất cả thành viên trong đoàn kiểm tra. Quá bất ngờ trước hiện tượng này, chị tôi không giải thích được gì, bởi hai tuần trước qua đây chị vẫn thấy một bên con kênh nước chảy thành dòng đen đặc.


Vẫn trăn trở về việc xả thải ô nhiễm môi trường của Nhà máy sản xuất bánh kẹo VK, một buổi sáng sau khi đưa con đến trường, chị Minh rẽ ra sau Nhà máy thì thấy nước thải đen ngầu, sủi bọt từ cống thoát nước của Nhà máy đang ào ào đổ xuống dòng kênh. Chị liền quay xe đến cơ quan, đang chạy xe trên đường bất ngờ chị thấy từ trong một quán bún bò, giám đốc Công ty môi trường cơ quan chị và Giám đốc của Nhà máy sản xuất bánh kẹo VK hả hê bắt tay chia tay để đến công sở. Cứ ngỡ là đó là sự gặp gỡ tình cờ của hai người nên chị Minh chẳng để tâm. Đến cơ quan, chị lập một bản báo cáo và sau khi hoàn thành bản báo cáo chị lên phòng Giám đốc.


- Chào anh


- Ừ cô Minh à, có chuyện gì thế?


- Vâng, chả là sáng nay em có qua phía sau Nhà máy sản xuất bánh kẹo VK, thấy nước thải của Nhà máy chảy thẳng ra kênh đen ngòm, rất ô nhiễm anh ạ.


- Tưởng chuyện gì, sao cô cứ loanh quanh cái vấn đề Nhà máy sản xuất bánh kẹo thế nhỉ. Vừa hôm nọ kiểm tra có thấy gì đâu. Nhiệm vụ của cô là kiểm tra, thanh tra xem anh em công nhân làm vệ sinh đường phố có tốt không?


- Vâng, nhưng em thấy việc này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lắm, có khi phải báo cáo Sở Tài nguyên môi trường anh ạ. Em đã chuẩn bị hồ sơ đây rồi.


- Thôi được rồi, cô cứ để lên bàn, tôi sẽ xem xét báo cáo.


Vài ngày sau, tình cờ chị lại thấy Giám đốc Công ty môi trường cơ quan chị và Giám đốc Nhà máy sản xuất bánh kẹo ngồi ở một quán cà phê trong một con hẻm ít người qua lại, đang nói chuyện với vẻ mặt rất cảnh giác. Sinh nghi chị đứng lại một góc khuất và quan sát, thấy Giám đốc Nhà máy sản xuất bánh kẹo VK đặt lên bàn chiếc phong bì và đưa về phía Giám đốc Công ty môi trường, ông Giám đốc nhanh tay cầm phong bì cho vào cặp. Chị Minh chợt tỉnh, thể nào các báo cáo của chị đều rơi vào im lặng và vì sao hôm xuống kiểm tra lại không phát hiện được gì. Chị buồn bã trở về và không quên chụp một bức ảnh làm bằng chứng.


Hôm sau chị đến cơ quan, làm một báo cáo để gửi thẳng đến Sở Tài nguyên Môi trường và một số cơ quan báo, đài tố cáo hành vi gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy sản xuất bánh kẹo VK và sự bao che của Giám đốc công ty môi trường.


Một hôm, vừa về đến nhà, một người lạ mặt đón chị Minh tại cửa, người lạ chào chị trước “Chị là chị Minh?”


- Ừ, anh có việc gì đấy.


- Ta có thể vào nhà nói chuyện


- Có chuyện gì, anh cứ nói ở đây.


- Có người nhờ em gửi cho chị cái này.


Người lạ đưa cho chị Minh một phong bì màu nâu. Chị Minh từ chối:


- Tôi chưa biết anh là ai và cũng không biết trong này có gì nên không dám nhận.


- Chị cứ cầm lấy, 


- Tôi sẽ không cầm nếu anh không giải thích thỏa đáng.


- Có người nhờ em gửi chị cái này, nhờ chị rút đơn tố cáo Nhà máy sản xuất bánh kẹo và ông Doánh – giám đốc công ty môi trường


- À, ra thế. Vậy anh hãy mang trả lại họ cái này và nói rằng tôi không thay đổi.


Người lạ mặt đổi giọng một cách nhanh chóng: “Thế thì tự lo mà gánh hậu quả”, rồi lên xe máy, nổ ga phóng đi.


Sáng hôm sau đến cơ quan, chị Minh được Giám đốc gọi lên.


- Cô Minh này, tôi đã nhận được thông báo của Sở nói là có người tố cáo tôi tham nhũng đấy.


Chị lúng túng: - Thế ạ


- Cô không biết gì à?


Chị im lặng, ông Giám đốc tiếp tục:

- “Nói thẳng vấn đề cho nhanh, tôi biết chính cô là người tố cáo” rồi đưa ánh mắt nảy lửa về phía chị. Giọng lại dịu xuống,

- “Nói thật, hôm qua anh Ngạn – giám đốc nhà máy bánh kẹo có điện thoại cho tôi, sáng nay anh ấy cho người sang bên này, gửi cho cô cái này”.

Vừa nói, ông Doánh vừa đẩy chiếc phong bì về phía chị và tiếp tục 

- “Cô cứ nhận lấy, anh Ngạn là người biết trước, biết sau, không để ai phải thiệt, mối quan hệ của anh ấy cũng rất rộng, kể cả cô muốn chuyển con vào trường điểm của thành phố, chỉ cần một cuộc điện thoại của anh ấy là xong ngay. Cô thấy thế nào?”.

Chị ấp úng:

- Em không dám nhận.

- Có gì mà không dám, đơn tố cáo cô còn dám làm nữa là… tốt nhất là cô nên nhận đi và rút đơn về. Thế có tốt hơn không, đôi bên cùng có lợi.

- Có lẽ trong chuyện này em và anh không cùng quan điểm.

Ông Doánh gằn giọng:

- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, khôn hồn thì rút đơn về. 

Và lại hạ giọng xuống: “Sao cô ngoan cố thế nhỉ, đằng nào cũng phải rút đơn, rút sớm vừa được tiền lại không vấn đề gì, rút muộn đã mất tiền có khi lại mang họa”.

- Xin lỗi anh, em không thay đổi quan điểm, em xin phép về phòng làm việc.


Và sau đó là chuỗi ngày chị tôi phải đối mặt với những tin nhắn dọa dẫm, đe nẹt, chị luôn sống trong lo âu, phấp phỏng. Tối đó, tôi đã dọn đến ở với chị, việc tôi đến ở chỉ là hình thức thôi, chứ tôi biết chị tôi đã được các đồng chí an ninh khu vực bảo vệ nghiêm ngặt, mọi sự di chuyển của chị tôi đều được các đồng chí ấy theo sát.


Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi của ông Doánh và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của Nhà máy sản xuất bánh kẹo, các đối tượng vi phạm đã bị tạm giam. Hồ sơ vụ án đã được Viện Kiểm sát chuyển sang Tòa án để chuẩn bị xét xử. Chị tôi như người lột xác, chị rũ bỏ khuôn mặt buồn rầu, lo âu thay vào đó là sự vui vẻ, nụ cười nở trên môi. Chị tin vào Đảng, vào chính quyền.


Mới đây, tại Hội nghị biểu dương cá nhân có thành tích phòng, chống tham nhũng, chị tôi là một trong 45 gương điển hình tiêu biểu được vinh danh, khi đứng lên phát biểu, chị nghẹn lời: “Tôi vô cùng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã ghi nhận những khó khăn, vất vả tôi đã trải qua trong mấy năm qua. Tôi hi vọng sẽ có nhiều người mạnh dạn đấu tranh chống tham nhũng, loại bỏ những “con sâu khỏi nồi canh” để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, loại trừ các hành vi tham nhũng ra khỏi đời sống xã hội”.

3. Thông tin tham khảo

Bài viết “Người dân ngại tố cáo tham nhũng vì ở thế đơn độc trong cuộc chiến” đăng trên Báo điện tử dân trí ngày 21/5/2014 (http://dantri.com.vn/xa-hoi/nguoi-dan-ngai-to-cao-tham-nhung-vi-o-the-don-doc-trong-cuoc-chien-877360.htm) có nêu thực trạng là nhiều người dân hiện vẫn rất e ngại, không muốn, không dám tham gia đấu tranh chống tham nhũng vì cảm giác bị cô lập, bị trù dập, đơn độc trong cuộc chiến của mình. Để minh chứng cho bài viết của mình, tác giả đã dẫn chứng quá trình tố cáo của 05 nhân viên Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức (Hà Nội) về việc nhân bản kết quả xét nghiệm. Đó là quá trình đối đầu với nhiều áp lực, chịu nhiều khó khăn, sự kỳ thị, thậm chí bị tố ngược lại, nhiều lúc người tố cáo rơi vào hoang mang, lo lắng. Vì không chịu được áp lực từ những “đòn” trả thù, đe dọa nên đã có người buộc phải rút đơn tố cáo. Để bảo vệ người tố cáo không bị trù dập, trả thù, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thành phố, huyện vào cuộc. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký văn bản giao Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức có biện pháp bảo vệ những người tố cáo. Chị Hoàng Thị Nguyệt cho biết, Phó Công an huyện Hoài Đức đã trực tiếp liên hệ với chị thông báo thông tin lực lượng công an được giao nhiệm vụ bảo vệ người tố cáo. Công an thành phố cũng như công an huyện đã trao đổi và đề nghị thông báo ngay với cơ quan công an khi có chuyện bất thường: “Cơ quan chức năng rất quan tâm và dặn dò chu đáo. Tôi rất cảm động và vững tin khi nhận được sự động viên, khích lệ và bảo vệ từ các cấp, các ngành”.

Cuối cùng, vụ nhân bản kết quả xét nghiệm đã được đưa ra ánh sáng, đã được xét xử, 03 nhân viên (Hoàng Thị Nguyệt, Phan Thị Nam Đông và Vương Thị Định) Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức đã được Sở Y tế thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen. Nhận giấy khen, chị Hoàng Thị Nguyệt xúc động nói: "Cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý vị, nhất là công an PC 46. Ngay từ đầu chính các anh đã cho tôi niềm tin vào công lý". Để phòng, chống tham nhũng hiệu quả, bài báo cũng dẫn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “muốn chống tham nhũng hiệu quả phải dựa vào dân” và kiến nghị cần có cơ chế “bảo vệ nguồn tin” thật sự mạnh mẽ.

Ở nước ta, nhiều tấm gương có thành tích xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng đã được biểu dương, tôn vinh. Ngày 07/9/2010, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị biểu dương cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đây là hội nghị ở quy mô toàn quốc, vinh danh 88 cá nhân tiêu biểu nhất từ các tỉnh, thành phố trên cả nước có thành tích về đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Theo Trang thông tin điện tử tổng hợp của Ban Nội chính Trung ương (http://noichinh.vn), đã có 35 cá nhân được khen thưởng theo Thông tư Liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP, trong đó 02 cá nhân được các cơ quan Trung ương khen, 33 cá nhân được các địa phương khen (Bình Thuận: 12 người, Cao Bằng: 14 người; Lạng Sơn: 04 người; Nghệ An: 02 người; Quảng Ninh: 01 người). Hiện nay, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ đang xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư Liên tịch số 03/2011/TTLT-BNV-TTCP trong đó có đề xuất nâng mức khen thưởng, động viên bằng vật chất đối với người tố cáo hành vi tham nhũng để việc khen thưởng người tố cáo hành vi tham nhũng thực sự trở thành một biện pháp hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Trên thế giới, nhiều người tố cáo hành vi tham nhũng cũng được chính quyền biểu dương, khen thưởng. Theo Báo Thanh tra điện tử (http://thanhtra.com.vn) đăng bài “Vinh danh ba cá nhân có thành tích chống tham nhũng” ngày 03/12/2013 có đưa tin Quốc hội Québec trao tặng bằng khen cho 03 cá nhân ở thị trấn Saint-Jérôme (tỉnh La Rivière du Nord, vùng Laurentides, Québec, Cananda) vì thành tích tố cáo những hành vi tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng và trong quá trình đấu thầu các dự án của chính quyền. Cụ thể:
- Chantale Levert được tặng bằng khen vì đã tố cáo hành vi gian lận và tham nhũng khi làm việc tại Văn phòng tỉnh La Rivière du Nord, phụ trách lĩnh vực môi trường. Vào thời điểm năm 2005 - 2006, lãnh đạo tỉnh ‘chỉ đạo’ ký vào hồ sơ của dự án không qua gọi thầu công khai nên bà nhất định không ký. Sau đó, dù chịu rất nhiều áp lực từ các cấp lãnh đạo, nhưng bà vẫn không lay chuyển, đồng thời báo cáo với lực lượng chức năng và vụ việc được đưa ra xử lý trước pháp luật.

- Stéphanie Bérard được vinh danh vì có công giúp Ủy ban Chống tham nhũng Québec khám phá vụ bê bối tham nhũng xảy ra ở thị trấn Saint-Jérôme. Vụ việc này đã khiến Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Québec bị sa thải vì dính líu tới các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

- François Beaudry, cựu cán bộ Bộ Giao thông Québec có công trong việc thành lập Ủy ban Chống tham nhũng Québec (còn gọi là Ủy ban Charbonneau). François Beaudry là người đã giúp đỡ Ủy ban Charbonneau khám phá vụ nâng khống đơn giá trong dự án mở rộng và xây dựng ngã tư Acadie ở TP Montréal.

CHUYÊN ĐỀ VI
PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI

1.  Giới thiệu quy định của pháp luật về khiếu nại


Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật khiếu nại quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

1.1. Trình tự khiếu nại 
- Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 
- Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là Bộ trưởng) thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 
 
1.2. Hình thức khiếu nại 
Luật khiếu nại năm 2011 quy định 02 hình thức khiếu nại là đơn khiếu nại hoặc trực tiếp khiếu nại.

- Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

- Người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. 
Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì những người khiếu nại phải cử một người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại (nếu nhiều người cùng đến khiếu nại trực tiếp) hoặc viết đơn khiếu nại và tất cả phải ký vào đơn, người đại diện có trách nhiệm trình bày nội dung khiếu nại khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại.


1.3. Thời hiệu khiếu nại

Điều 9 Luật khiếu nại năm 2011 quy định thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. Trong khoảng thời gian này mà người khiếu nại không thực hiện khiếu nại thì mất quyền khiếu nại.

Tuy nhiên, nếu trong thời gian này mà người khiếu nại bị ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác dẫn đến không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.


1.4. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết
Có 09 loại khiếu nại không được thụ lý giải quyết:
(1) Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
(2) Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
(3) Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
(4) Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
(5) Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
(6) Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
(7) Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; 
(8) Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
(9) Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.
2. Câu chuyện pháp luật về khiếu nại

ĐÂU LÀ SỰ THẬT


“Em chào anh, anh làm ơn hướng dẫn giúp em hồ sơ hoàn thuế ạ”. Anh cán bộ thuế đang đọc tập hồ sơ trên bàn, ngẩng lên nhìn Trang có vẻ dò xét, hỏi:


- Doanh nghiệp nào?


- Dạ, em ở Công ty xuất nhập khẩu thương mại Golden


- À… kế toán mới à


- Vâng, em mới nhận việc được hai tháng ạ.


- Đâu, hồ sơ đâu?


Trang ngập ngừng: Em đang làm hồ sơ hoàn thuế cho mấy lô hàng tạm nhập tái xuất của công ty, em muốn nhờ anh hướng dẫn giúp em…


- Về xem Thông tư 156, trong đấy người ta yêu cầu làm gì thì làm đấy, rồi mang hồ sơ lên đây.


- Vâng, anh có thể nói cụ thể cho em về Thông tư 156 không ạ!


Anh cán bộ thuế tỏ vẻ không hài lòng. 


- Cô là kế toán mà không biết 156 thì làm gì?


Trang im lặng, anh cán bộ thuế vừa nói vừa lật đống giấy trên bàn, rút ra một tập, đưa về phía Trang: “Đây, cô ghi lại đi”


Trang vội vàng ghi Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Ghi xong, Trang  trả lại anh cán bộ thuế văn bản và cảm ơn rồi về.


Hai tuần sau, Trang mang bộ hồ sơ hoàn thuế lên nộp, anh cán bộ thuế lật qua mấy trang rồi bảo:


- Xin hoàn nhiều thế, năm tỷ cơ à. 


- Vâng, anh xem giúp em hồ sơ có sai sót gì không và có cần bổ sung thêm tài liệu gì không ạ.


Giọng anh cán bộ có vẻ căng ra một chút:


- Thôi được rồi, cô cứ để số điện thoại lại đây, có gì tôi gọi cho.


Trang cắm cúi ghi số điện thoại vào tờ giấy nhớ rồi dán lên tập hồ sơ, anh cán bộ thuế nheo mắt nhìn số điện thoại, rồi nhìn Trang với ánh mắt khinh khỉnh:


- Em Trang??? Ai là người có quyền quyết định ở Công ty? Cô à?!


- Dạ


- Tôi lấy số điện thoại của cô để làm gì? Để đi… ấy à, ghi số điện thoại của giám đốc vào đây.


Trang luống cuống gạch số điện thoại của mình đi và ghi thay vào đó số của giám đốc công ty.


Chẳng hiểu hồ sơ hoàn thuế đúng, sai thế nào, có cần bổ sung tài liệu gì không mà mấy hôm sau anh cán bộ thuế đã gọi điện cho giám đốc công ty nói trường hợp xin hoàn thuế của công ty thuộc diện phải kiểm tra trước khi hoàn thuế.


- Alo


- Có phải anh Thắng, giám đốc Công ty Golden?


- Vâng, phải rồi, ai đấy?


- Tôi là Dự, cán bộ thuế thành phố đây


- Chào anh


- Tôi đã xem qua hồ sơ xin hoàn thuế của Công ty anh nhưng còn thiếu một số giấy tờ 


- Nhờ anh giúp đỡ, có gì em bảo kế toán bên em lên làm việc trực tiếp với anh ạ.


- Ừ, được rồi, bảo cô ấy sáng mai lên Cục thuế gặp tôi.


Sáng hôm sau, Trang lên Cục thuế gặp Dự. Trước đó, Dự đã chuẩn bị một bản thông báo liệt kê một số giấy tờ cần bổ sung vào hồ sơ hoàn thuế.


- Anh Thắng, giám đốc Công ty em có bảo em sáng nay đến gặp anh để hoàn thiện hồ sơ xin hoàn thuế


- Thế anh Thắng không dặn gì cô nữa à


Trang ngơ ngác không hiểu: “Dạ, không ạ”


Im lặng, Dự thở dài. Trang bỗng chợt hiểu và nhớ ra: “À, có ạ, anh Thắng có tặng anh quyển sổ để ghi chép”.


Trang lấy quyển sổ từ trong cặp để lên bàn đưa Dự, Dự lật nhanh trang bìa thấy bên trong có phong bì thì nét mặt tươi tỉnh hẳn, đẩy quyển sổ ra cạnh bàn (ý là đã nhận). Rồi Dự lấy tờ thông báo đưa cho Trang:


- Đây cô về bổ sung thêm một số giấy tờ này nữa, ba ngày sau mang lên đây.


Trang nhìn lướt qua tờ thông báo, bản thông báo chưa có chữ ký của lãnh đạo Cục thuế và cũng chưa đóng dấu, thấy cần bổ sung khoảng năm hay sáu loại giấy tờ nữa, Trang thắc mắc:


- Sao cần bổ sung nhiều thế này ạ. Em đã làm đầy đủ theo quy định rồi


- Cô là người có quyền xem xét, kiểm tra hồ sơ hay là tôi, bảo thiếu là thiếu, cơ chế nó thế.


Dự nhấn mạnh vào từ “cơ chế”. Trang chào Dự rồi về.


Tối về Dự mở phong bì, tự nhủ “thằng cha này làm ăn lớn mà kiệt, hoàn thuế 5 tỷ mà đưa mình có 10 triệu, đúng là không biết điều”. Dự liền nhắn tin cho Thắng:

“Hồ sơ hoàn thuế của Công ty em tương đối đầy đủ, chỉ có một số sai sót nhỏ, nếu muốn nhanh thì phải có cơ chế”.

Là người kinh doanh, Thắng hiểu hai từ “cơ chế” liền nhắn lại:

“Em thích nói thẳng, anh cứ cho giá”

Nhận được tin nhắn Dự vui mừng nhắn lại “20%”

Thắng bực tức, nhưng chỉ nhắn lại “Công ty em đang gặp khó khăn, thiếu vốn làm ăn. Để khi lấy được tiền ra em gửi anh sau”.

Dự nghĩ, dân kinh doanh như nó định qua mặt mình, đợi mày có quyết định và rút tiền về rồi, liệu còn nhớ đến tao. Hừm, không dại gì thả gà ra đuổi. Dự nhắn lại “Đây là khoản phải chi trước, có tiền thì người ta mới quyết cho, có phải mình tôi đâu mà bảo là anh em thông cảm”.

Thắng không biết phải làm thế nào, đành im lặng, không đáp lại. Chờ ba ngày, không thấy Thắng có động thái gì, Dự lại hỏi “Thế nào, chú đã tính kỹ chưa, hôm nay tiến hành kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của công ty chú đấy”. Biết mình không sai, hồ sơ cũng đầy đủ, Thắng nhắn lại “Nói thực là bây giờ em không có tiền, anh có cách nào giúp em?”. Dự nghĩ thằng cha này chặt chẽ quá nên nhắn lại “Thôi thì, đưa trước bảy, tám trăm cũng được”. Lần này Thắng cũng không trả lời, Dự nghĩ sắp tới phải luân chuyển công tác sang phụ trách khu vực khác, Dự phải cố gắng “hốt cú chót” này. Vài ngày sau Dự trực tiếp điện thoại cho Thắng thông báo:

- Tổ kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ xin hoàn thuế của cơ quan chú phát hiện nhiều sai phạm, anh không bảo đảm có hoàn thuế được cho công ty em không?

- Thế nghĩa là thế nào ạ?

- Thì là thế chứ gì. Tôi đã bảo chú trước rồi mà chú không nghe, cứ chắc lép.

- Thế bây giờ phải làm sao ạ?

- Bây giờ vẫn còn kịp. Chậm nhất là chiều mai.

- Vâng.

- Không làm ngay, có khi lại moi móc ra thanh tra thì dở.

- Vâng, em sẽ thu xếp.

Ngắt cuộc điện thoại, Dự vui sướng, có thế chứ, mới dọa tý mà đã co vòi lại, để xem chú mày có chịu nhả ra không. Ngược với thái độ đó, Thắng lại nghĩ quyết không nộp tiền chung chi, vì mình hoàn toàn đúng pháp luật.

Chờ mãi chẳng thấy Công ty Golden có động thái gì, biết khơi gợi, đe dọa cũng chẳng được, Dự nghĩ đã thế cứ om hồ sơ đấy, để xem chú mày có lấy ra được 05 tỷ không.

Bẵng đi 01 tháng, chờ mãi chẳng thấy cơ quan thuế có thông báo gì về việc hoàn thuế, hay thanh tra thuế, Thắng chủ động điện thoại cho Dự hỏi:

- Tình hình hoàn thuế của công ty em thế nào anh?

- Tôi đang định thông báo cho chú, đã có quyết định hoàn thuế rồi, mai bảo kế toán lên nhận quyết định.

- Cảm ơn anh.

Hôm sau, Trang lên Cục thuế nhận quyết định nhưng tá hỏa khi thấy chỉ được hoàn 01 tỷ đồng. Về cơ quan báo cáo giám đốc, Thắng bực tức:

- Làm đơn khiếu nại ngay. Hỏi rõ tại sao lại chỉ hoàn được 1/5?

- Vâng, gửi đơn ở cơ quan nào ạ?

- Gửi thẳng lên Cục trưởng và Tổng cục thuế, gửi thêm cả Bộ Tài chính nữa, vài nơi vào xem họ trả lời thế nào.

- Vâng, nhưng hình như Luật khiếu nại quy định người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là Thủ trưởng cơ quan. Mình gửi đi vài nơi nếu không thuộc thẩm quyền, người ta lại gửi trả lại hoặc chuyển cho người có thẩm quyền thôi ạ.  

- Thế thì chẳng khác nào “vừa đá bóng vừa thổi còi”, chính ông Cục trưởng ký quyết định này, giờ lại gửi khiếu nại đến ông ta. 

- Vâng, nhưng đúng là thế đấy ạ, vì đây là khiếu nại lần đầu nên theo Luật khiếu nại là mình phải gửi đơn đến chính ông Cục trưởng ạ.

- Cô đã xem Luật kỹ chưa?

- Để em xem lại. (một lúc sau). Đúng là như thế đấy anh ạ. Điều 19 đây này, để em đọc anh nghe “Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp” và Điều 20 quy định thẩm quyền của “Giám đốc sở và cấp tương đương ggiải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết”.

- Thế à, nhưng cô cứ gửi đi để cho vài nơi để người ta biết cái Cục thuế này làm ăn vớ vẩn thế, vòi tiền không được nên trù ghét doanh nghiệp. May là tôi chưa tố cáo lão Dự về tội lợi dụng công vụ để dọa nạt vòi tiền doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước, không thì lão chỉ có ngồi tù. Tôi có đầy đủ chứng cứ.

- Thế thì đây là sai ở ông Dự chứ Cục trưởng có biết đâu, chắc là ông Dự trình lên nói thế nào đó. Mình cứ gửi đơn khiếu nại đến Cục trưởng trước anh ạ, để ông ấy biết tình hình.

- Được rồi, cô cứ gửi vài nơi cho tôi.

- Vâng, nhưng rồi các đơn khiếu nại đều quay về ông Cục trưởng hết anh ạ. Vì chỉ ông ấy có thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong trường hợp này thôi.

- Thế ông ấy bao che cho nhau thì sao?

- Thì mình có thế khiếu nại lần hai đến ông Giám đốc Sở Tài chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án ạ.

- Cô là kế toán mà lắm chắc luật ghê nhỉ.

- Hồi sáng em có xem Luật khiếu nại nên hiểu biết chút ít ạ.

- Được rồi cô cứ làm đơn đưa tôi ký. 

- Vâng.

Đơn khiếu nại của Công ty Golden đã được ông Cục trưởng Cục thuế thành phố xem xét và giải quyết thỏa đáng, Công ty Golden đã được hoàn thuế theo đúng pháp luật. Trong quá trình làm việc, ông Cục trưởng cũng được công ty Golden cho biết hành vi dọa nạt, đòi tiền doanh nghiệp của ông Dự. Vì hậu quả chưa xảy ra, nên Cục trưởng đã nhắc nhở công chức của mình, ông Dự đã hứa không bao giờ tái phạm.

3. Thông tin tham khảo

Luật khiếu nại năm 2011 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định pháp luật về khiếu nại trong Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005) đã khắc phục được những hạn chế, bất cập của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998. Luật khiếu nại năm 2011 đã đáp ứng yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khiếu nại, đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại và hiệu lực công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội.
Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai thực thi, Luật khiếu nại năm 2011 cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập nhất định như thời hiệu khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại, đình chỉ việc giải quyết khiếu nại, xử lý hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại… 

Theo bài “Giải quyết khiếu nại hành chính: Bộc lộ nhiều bất cập” đăng trên Báo điện tử Hà nội mới ngày 06/07/2013 (http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/596321/giai-quyet-khieu-nai-hanh-chinh-boc-lo-nhieu-bat-cap-), thì thủ tục hành chính giải quyết khiếu nại hành chính của công dân vẫn chưa gắn với thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn thư; việc tiếp và chuyển đơn thư khiếu nại còn lòng vòng, khó theo dõi và giải quyết; còn xảy ra tình trạng chồng chéo, trùng lắp. Thời hạn giải quyết khiếu nại chưa phù hợp là một bất cập của Luật khiếu nại tố cáo năm 1998 nhưng vẫn chưa được khắc phục trong Luật khiếu nại. Theo đó, khiếu nại hành chính trên các lĩnh vực được giải quyết theo trình tự, thủ tục, thời hạn như sau: thời hạn thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu là 10 ngày; thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày). Quy định này không phù hợp với một số lĩnh vực khiếu nại đòi hỏi phải được giải quyết ngay (như thực phẩm, xuất nhập cảnh… cần giải quyết khiếu nại tính bằng ngày, bằng giờ).

Bên cạnh đó, thủ tục tư pháp giải quyết khiếu nại hành chính cũng bộc lộ nhiều bất cập. Điển hình là biện pháp bảo đảm thi hành các bản án, quyết định của tòa án chưa thực sự hiệu quả. Nếu cơ quan hành chính hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án thì Tòa án cũng không có quyền xử lý trực tiếp đối với những hành vi vi phạm. Điều đó cho thấy, việc bảo đảm thi hành các bản án, quyết định của tòa án chưa cao. 
Bài báo cũng đưa ra các số liệu về giải quyết khiếu nại của một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Từ năm 2007 - 2012, các cơ quan của Quốc hội đã tiếp nhận 127.714 đơn thư của công dân. Sau khi phân loại các đơn, thư không đủ điều kiện xử lý do trùng lặp, đơn nặc danh, đơn đã có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực và đúng pháp luật, các cơ quan của Quốc hội đã chuyển 9.047 đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và đã nhận được 6.208 văn bản trả lời (đạt tỷ lệ 69%). Riêng thành phố Hà Nội, trong 05 năm (2007 – 2012), các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp 159.169 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 91.880 đơn các loại; thụ lý theo thẩm quyền 9.006 vụ khiếu nại. Các cơ quan hành chính đã giải quyết 7.875 vụ, đạt tỷ lệ 87%. Kết quả giải quyết cho thấy: 13% là khiếu nại đúng; 60% là khiếu nại sai; 21% là khiếu nại đúng một phần, số còn lại là hòa giải thành công, hoặc rút đơn khiếu nại.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đơn khiếu nại còn nhiều xuất phát từ cả phía cơ quan hành chính và người dân. Đó là trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức của một số cán bộ, công chức ở địa phương còn nhiều hạn chế; người đứng đầu cơ quan hành chính có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không chuyên nghiệp; đội ngũ cán bộ giải quyết khiếu nại ở cơ sở còn thiếu về số lượng, chưa bảo đảm chất lượng, chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng thời, nhận thức pháp luật, hiểu biết pháp luật của người dân còn hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân còn chưa tốt, cùng một vụ việc nhưng công dân lại gửi đơn đến nhiều cơ quan khác nhau.

Theo các chuyên gia, để ngăn ngừa, hạn chế phát sinh khiếu nại cần tập trung hoàn thiện các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại với mục tiêu bảo đảm khách quan, minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho công dân. Biện pháp tốt nhất là tăng cường tuyên truyền, giáo dục ở cấp cơ sở nhằm tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức pháp luật của cán bộ và người dân, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác giải quyết khiếu nại.

CHUYÊN ĐỀ VII

HÀNH VI THAM NHŨNG, XỬ LÝ HÀNH VI THAM NHŨNG

1. Giới thiệu quy định của pháp luật về hành vi tham nhũng, xử lý hành vi tham nhũng
Năm 2005 Luật phòng, chống tham nhũng được ban hành đã tạo khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh và phòng, chống tham nhũng. Sau khi Luật được ban hành công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu, đã góp phần ngăn chặn, phòng ngừa và kiềm chế tham nhũng trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên qua quá trình triển khai tổ chức thực hiện trên thực tế còn một số những vấn đề bất cập về công khai, minh bạch tài sản, thu nhập, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức….do vậy Luật phòng, chống tham nhũng đã được sửa đổi, bổ sung lần lượt vào các năm 2007, 2012 cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, tham nhũng tồn tại ở mọi lĩnh vực với những mức độ khác nhau, bên cạnh đó các quan hệ chính trị - kinh tế tạo ra tiền đề quan trọng làm cho tham nhũng phát triển. Đối với mỗi cá nhân do có nhu cầu vì lợi ích mà dẫn đến hành vi tham nhũng. Ở Việt Nam, khái niệm tham nhũng được quy định tại Điều 1 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012. Theo đó, tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. Theo định nghĩa này, chủ thể của tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn. Người có chức vụ, quyền hạn chỉ giới hạn ở những người làm việc trong khu vực công: các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị, nói cách khác là ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản của Nhà nước. Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp của Nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp; người được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó. Tất cả những chủ thể trên chỉ được gọi là tham khi sử dụng “chức vụ, quyền hạn của mình” như một phương tiện để mang lại lợi ích cho mình, cho gia đình mình hoặc cho người khác. Một người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vì động cơ vụ lợi nhưng hành vi đó không lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì không coi là tham nhũng. Nếu chủ thể thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà không xuất phát từ động cơ vụ lợi thì hành vi đó không là hành vi tham nhũng. Vụ lợi là lợi ích vật chất (tiền, nhà, đất, các vật có giá trị...) hoặc lợi ích tinh thần mà người có chức vụ, quyền hạn mong muốn đạt được từ việc thực hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình. 

2. Biểu hiện của hành vi tham nhũng 
Hành vi tham nhũng biểu hiện trên thực tế rất đa dạng, dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều 3, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012 quy định những hành vi sau đây thuộc nhóm hành vi tham nhũng: 

1. Tham ô tài sản.

2. Nhận hối lộ.

3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.

7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.

8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.

9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.

11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

Trong 12 hành vi tham nhũng nêu trên, các hành vi từ khoản 1 đến khoản 7 đã được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999; được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2010 bao gồm:

- Tham ô tài sản: là lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý.

- Nhận hối lộ: là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.
- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi: là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.
- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ: là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi: là cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào, gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm.
- Giả mạo trong công tác: là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây:

+ Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;

+ Làm, cấp giấy tờ giả.
Đối với các hành vi tham nhũng quy định từ Khoản 8 đến Khoản 12 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng được Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, đây là những hành vi xuất hiện ngày càng phổ biến trong thời gian gần đây, được Nghị định xác định cụ thể như sau:

1. Hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi bao gồm những hành vi sau đây:
a) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được nhận cơ chế, chính sách có lợi cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;
b) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được ưu tiên trong việc cấp ngân sách cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;
c) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được giao, phê duyệt dự án cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;
d) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được nhận danh hiệu thi đua, danh hiệu vinh dự nhà nước đối với tập thể và cá nhân;
đ) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được cấp, duyệt các chỉ tiêu về tổ chức, biên chế nhà nước cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương;
e) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để không bị kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán hoặc để làm sai lệch kết quả kiểm tra, thanh tra, điều tra, kiểm toán;
g) Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để được nhận các lợi ích khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.
2. Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi bao gồm những hành vi sau đây:
a) Sử dụng tài sản của Nhà nước vào việc riêng;
b) Cho thuê, cho mượn tài sản của Nhà nước trái quy định của pháp luật;
c) Sử dụng tài sản của Nhà nước vượt chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
3. Hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi là hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhằm đòi hỏi, ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải nộp những khoản chi phí ngoài quy định hoặc phải thực hiện hành vi khác vì lợi ích của người có hành vi nhũng nhiễu.
4. Hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi là hành vi cố ý không thực hiện trách nhiệm mà pháp luật quy định cho mình để triển khai nhiệm vụ, công vụ được giao hoặc không thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn liên quan đến nhiệm vụ, công vụ của mình vì vụ lợi.
5. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi bao gồm những hành vi sau đây:
a) Sử dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để che giấu hành vi vi phạm pháp luật hoặc giúp giảm nhẹ mức độ vi phạm pháp luật của người khác;
b) Sử dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình để gây khó khăn cho việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hoặc làm sai lệch kết quả các hoạt động trên.
 3. Xử lý hành vi tham nhũng

Để trừng trị thích đáng, nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tại Chương IV của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012 quy định đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự tại Điều 68, cụ thể như sau: 

1. Người có hành vi tham nhũng quy định tại Điều 3 của Luật.

2. Người không báo cáo, tố giác khi biết được hành vi tham nhũng.

3. Người không xử lý báo cáo, tố giác, tố cáo về hành vi tham nhũng.

4. Người có hành vi đe doạ, trả thù, trù dập người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng.

5. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

6. Người thực hiện hành vi khác vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với người có hành vi tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự (chỉ những hành vi hội đủ các dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định trong Bộ luật hình sự thì mới được xác định là tội phạm và bị xử lý bằng biện pháp hình sự, đó là các hành vi được quy định từ khoản 1 đến khoản 7, Điều 3 của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012; còn những hành vi khác từ khoản 8 đến khoản 12, Điều 3 của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012 được xác định là hành vi tham nhũng nhưng chưa cấu thành tội phạm thì được xử lý bằng biện pháp kỷ luật); trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. 

Về xử lý tài sản tham nhũng được thực hiện theo nguyên tắc: 
1. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi, tịch thu tài sản tham nhũng.

2. Tài sản tham nhũng phải được trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc sung quỹ nhà nước.

3. Người đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát hiện hành vi đưa hối lộ thì được trả lại tài sản đã dùng để hối lộ.

4. Việc tịch thu tài sản tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng được thực hiện bằng quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với việc thu hồi tài sản tham nhũng có yếu tố nước ngoài Điều 71 của Luật quy định: Trên cơ sở điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, Chính phủ Việt Nam hợp tác với Chính phủ nước ngoài trong việc thu hồi tài sản của Việt Nam hoặc của nước ngoài bị tham nhũng và trả lại tài sản đó cho chủ sở hữu hợp pháp. 

Câu chuyện pháp luật về hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi

ĐỒNG TIỀN BIẾT NÓI
Trong quá trình làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông B, Nguyễn Văn H - công chức địa chính xã M đã nhiều lần gây khó khăn, yêu cầu ông phải “chi tiền trà nước” để việc làm “sổ đỏ” được suôn sẻ. Một hôm ông B đến phòng làm việc gặp H, do sợ có người nghe được câu chuyện giữa mình và ông B tại cơ quan nên H đã rủ ông B ra quán bia để trao đổi.

Tại quán Hương Rừng, H nói:

- Tình hình là việc làm sổ đỏ cho gia đình chú rất khó khăn, do nhiều khâu, nhiều cấp, nhiều người thực hiện chứ có phải một mình cháu quyết định được đâu, chú biết đấy nào ông Tài nguyên môi trường, ông Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, lại còn cá nhân mỗi cán bộ thực hiện công việc nữa chứ?

Nhấp ngụm bia H nói tiếp:

- Cháu chả nói thì chú cũng biết bây giờ làm việc gì cũng phải có đệm, có lót, có cái gì làm được từ nước lã đâu, có bột mới gột lên hồ mà chú... Cháu nói ít chú hiểu nhiều, bây giờ tai vách mạch rừng, nhiều kẻ ghen ăn tức ở cứ tưởng chú cháu mình ngồi đây có gì mờ ám. Thôi cháu ngắn gọn thế này: nếu gia đình chú muốn làm sổ nhanh gọn không gặp rắc rối phiền hà gì thì chú đưa trước cho cháu hai triệu để cháu “bôi trơn” cho việc cấp sổ đỏ. Còn cá nhân cháu thì cháu giúp chú, chuyện chú cảm ơn cháu sau này tính sau.

Nghe đến đây ông B hơi bất ngờ về đề nghị của H. Đối với gia đình ông thuộc diện hộ nghèo thì đây quả là một số tiền lớn mà ông không thể có ngay được. Suy nghĩ một lát rồi ông B trả lời với H: 

- Hiện tại bây giờ trong túi tôi còn 500.000 nghìn đồng để chiều nay đóng học cho con, anh đợi tôi thêm hai ngày nữa tôi sẽ đi vay để nộp đủ cho anh, thôi thì trăm sự nhờ anh giúp cho, cũng vì quá nghèo mà rùi rắng mãi giờ tôi mới có quyết tâm đi làm cái sổ đỏ cho nó yên tâm về chỗ ở anh ạ.

Để được việc, Ông B đã đưa cho H 03 lần tổng cộng là 2.000.000 đồng, trong những lần đưa tiền, Ông B đã kín đáo quay phim, chụp hình cảnh Nguyễn Văn H nhận tiền để làm bằng chứng. Sau đó, ông B đến gặp Chủ tịch UBND xã M gửi đơn tố cáo Nguyễn Văn H. Chủ tịch xã M tiếp nhận đơn và yêu cầu ông B cung cấp bằng chứng việc tố cáo của H để có căn cứ xử lý, ông B đã cung cấp đầy đủ bằng chứng cho Chủ tịch xã M. 

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cùng với việc xác minh thông tin cung cấp, nội dung trong đơn tố cáo của ông B. Đồng thời căn cứ vào quy định tại Khoản 10 Điều 3 của Luật phòng, chống tham nhũng và Khoản 3, Điều 3 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 17 tháng 6 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, thì hành vi vi phạm pháp luật của ông H được xác định là hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi. 

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm của ông H, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã M đã ra quyết định xử lý kỷ luật đối với ông H theo quy định tại Điều 68 của Luật phòng, chống tham nhũng về đối tượng bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. 

 Đứng trước cuộc họp cơ quan, ông H không giấu được sự hối hận về hành vi nhũng nhiễu vì vụ lợi do mình gây ra. Ông H đã nhận thức được hành vi đó gây ra tác động tiêu cực trong suy nghĩ của bà con trong xã về hình ảnh người cán bộ, công chức bị tha hóa biến chất và hơn hết ảnh hưởng đến uy tín của Ủy ban nhân dân xã M. 

Kết thúc cuộc họp cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã M nói:

- Tôi hy vọng từ nay về sau tại cơ quan ta không còn bất cứ một cuộc họp nào phải diễn ra như thế này. Các đồng chí biết không, bà con trong xã ta còn rất nghèo và để làm ra những hạt thóc, nông sản cung cấp cho chúng ta, hàng ngày đều phải bán lưng cho đất, bán mặt cho trời, các đồng chí ngồi đây đã được hưởng chính sách, chế độ đãi ngộ của Nhà nước vì vậy các đồng chí hãy lấy tấm gương của đồng chí H để tự rèn luyện bản thân mình, tận tâm phục vụ người dân./.

Thông tin tham khảo

Theo bài viết “Nhận định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng” được đăng  trên Báo Bình phước ngày 25 tháng 09 năm 2014. 

Theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-TTCP vừa được Thanh tra chính phủ ban hành, việc nhận định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng được thực hiện như sau: 

Mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng phản ánh tần suất xảy ra hành vi tham nhũng trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương hoặc trên phạm vi toàn quốc, được đo lường bằng số vụ việc có hành vi tham nhũng được phát hiện, xử lý bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức. Số vụ việc có hành vi tham nhũng được phát hiện, xử lý bởi cơ quan nhà nước là tổng số các vụ việc được kết luận là có hành vi tham nhũng thông qua công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử theo quy định của pháp luật được tổng hợp theo ngành, lĩnh vực, địa phương và tổng hợp trên phạm vi toàn quốc.

Việc tính điểm và xác định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng được thực hiện như sau: Điểm thành phần 1 được xác định căn cứ vào số vụ việc có hành vi tham nhũng được kết luận thông qua công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử. Theo đó, có từ 10 vụ việc trở lên: 30 (điểm); có từ 5 đến 9 vụ việc: 20 (điểm); có từ 1 đến 4 vụ việc: 10 (điểm); không có vụ việc nào: 0 (điểm). Điểm thành phần 2 được xác định căn cứ vào cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng. Theo đó, mức độ rất phổ biến: 40 (điểm); mức độ phổ biến: 30 (điểm); mức độ ít phổ biến: 20 (điểm); mức độ không phổ biến: 0 (điểm). Việc xác định và nhận định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng: Điểm tổng hợp trên 70 (điểm) đến 100 (điểm) tương ứng với mức “Rất phổ biến”; điểm tổng hợp trên 40 (điểm) đến 70 (điểm) tương ứng với mức “Phổ biến”; điểm tổng hợp trên 0 (điểm) đến 40 (điểm) tương ứng với mức “ít phổ biến”; điểm tổng hợp bằng 0 (điểm) tương ứng với mức “Không phổ biến”.

Ví dụ: Nếu một tỉnh có 10 vụ việc được kết luận là có hành vi tham nhũng và kết quả khảo sát cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng là rất phổ biến, thì các điểm thành phần và điểm tổng hợp như sau: điểm thành phần 1: 30 (điểm); điểm thành phần 2: 40 (điểm) và điểm tổng hợp sẽ là: 2 x 30 + 1 x 40 = 100 (điểm); do vậy, nhận định tình hình là: hành vi tham nhũng “Rất phổ biến”. 
CHUYÊN ĐỀ VIII

TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO HÀNH VI THAM NHŨNG

1. Giới thiệu quy định của pháp luật về tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng
Quyền tố cáo của công dân được pháp luật quy định là cơ sở pháp lý cần thiết để công dân thực hiện tốt quyền làm chủ và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước đồng thời cũng qua đó phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Giải quyết tố cáo là nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Việc giải quyết tốt tố cáo góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển. Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giải quyết tố cáo của công dân và đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản pháp luật quy định về vấn đề này, trong đó có Pháp lệnh Khiếu nại - tố cáo của công dân năm 1991, Luật khiếu nại - tố cáo năm 1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại - tố cáo năm 2004 và năm 2005; Luật khiếu nại năm 2013; Luật tố cáo năm 2013. Như vậy, với việc ban hành các văn bản pháp luật nêu trên đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc tố cáo; làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu tố. Các văn bản đó đã và đang được triển khai thực hiện, có tác động tích cực đến tình hình tố cáo và giải quyết tố cáo. Nhờ vậy, nhiều “điểm nóng”, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước.      

Thời gian gần đây, các cơ quan có thẩm quyền về giải quyết tố cáo nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo của người dân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tham nhũng là một lĩnh vực ngày càng phổ biến, vì vậy để kịp thời xử lý và giải quyết các đơn thư tố cáo, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tố cáo, tại Mục 3, Chương III của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012 có 4 Điều (từ điều 64 đến Điều 67) quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng gồm: Tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo; trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố cáo; trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân; khen thưởng người tố cáo, cụ thể như sau:


1.1. Luật quy định tố cáo hành vi tham nhũng và trách nhiệm của người tố cáo bao gồm 03 trách nhiệm sau: 

- Công dân có quyền tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

- Người tố cáo phải tố cáo trung thực, nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có và hợp tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo.

- Người tố cáo mà cố tình tố cáo sai sự thật phải bị xử lý nghiêm minh, nếu gây thiệt hại cho người bị tố cáo thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

1.2. Về trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố cáo được Luật quy định như sau: 

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để công dân tố cáo trực tiếp, gửi đơn tố cáo, tố cáo qua điện thoại, tố cáo qua mạng thông tin điện tử và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khi nhận được tố cáo hành vi tham nhũng phải xem xét và xử lý theo thẩm quyền; giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích và các thông tin khác theo yêu cầu của người tố cáo; áp dụng kịp thời các biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố cáo khi có biểu hiện đe doạ, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc khi người tố cáo yêu cầu; thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo khi có yêu cầu.

- Cơ quan thanh tra có trách nhiệm giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp xác minh, kết luận về nội dung tố cáo và kiến nghị biện pháp xử lý; trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhận được tố cáo về hành vi tham nhũng phải xử lý theo thẩm quyền.

- Thời hạn giải quyết tố cáo, thời hạn trả lời người tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật.

1.3. Khi phát sinh tố cáo và để kịp thời giải quyết dứt điểm các tố cáo và tránh gây khó khăn cho công dân trong giải quyết tố cáo, Luật quy định rõ trách nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng như sau: 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân phải tạo điều kiện, cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi tham nhũng, hạn chế thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra.

Để nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng và kịp thời động viên, khen thưởng người tố cáo, Luật quy định người tố cáo trung thực, tích cực cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi tham nhũng thì được khen thưởng về vật chất, tinh thần theo quy định của pháp luật.
2. Câu chuyện pháp luật: Tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng

HAI TRIỆU ĐỒNG VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
Do có nhu cầu mở rộng phát triển, sản xuất kinh doanh chế biến chè sạch của địa phương và mong muốn được vươn xa ra thị trường trong nước và thế giới. Ông A, ông B và ông C đã bàn nhau thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và chế biến chè sạch, sau khi thống nhất 3 ông A, B, C đã bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và lập phương án sản xuất và quyết định đến Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Y đăng ký mua 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn theo mẫu. Do đã từng được học về kinh tế nên ba ông A, B, C đã chọn ông A là người đại diện theo pháp luật của Công ty, Hồ sơ đăng ký thành lập công ty của ông A đã được nộp vào phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Y với đầy đủ giấy tờ theo quy định những chờ mãi vẫn chưa nhận được thông báo gì. Gần 01 tháng trôi qua hồ sơ đăng ký thành lập công ty của các ông vẫn chìm trong im lặng.

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất, ông A đã nhập khẩu công nghệ sản xuất chè sạch của Đài Loan và có nhiều đơn đặt hàng từ phía các đối tác với yêu cầu ông A phải là người có tư cách pháp nhân để ký kết hợp đồng, chính vì vậy việc chậm trễ thành lập công ty đã gây cho ông A mất nhiều hợp đồng có giá trị. Ông A đã trực tiếp đến gặp anh D – chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh (người thụ lý và giải quyết hồ sơ) để hỏi về việc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không hoặc còn thiếu giấy tờ gì. Ông A nói:

- Chú cho tôi hỏi hồ sơ xin thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuận Việt sản xuất và chế biến chè sạch có được chấp thuận không? Tôi nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của Luật doanh nghiệp, tại sao đến nay chúng tôi vẫn phải đợi và không có bất cứ thông báo nào về việc có được cấp phép thành lập công ty hay không? 

Nghe đến đây, anh D chậm rãi đáp:

- Hồ sơ của công ty anh tôi đã trình lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh rồi, do lãnh đạo đang bận nên chưa ký được, nếu ông muốn ký nhanh thì tối nay ông đến nhà chuyển cho tôi 2.000.000 đồng tôi sẽ giúp ông có ngay cái đăng ký! Chuyện này nhỏ thôi mà. 

Lúc này trong đầu ông A có suy nghĩ, mình phải có đầy đủ bằng chứng mới có thể tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của anh D với Giám đốc Sở nên đã nhận lời với anh D và cảm ơn anh D để anh ta tin tưởng mà mất cảnh giác để ông dễ bề ghi lại bằng chứng việc làm của anh D. 

Tối hôm đó khi đến nhà anh D, ông A đã bí mật ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện và nhận tiền của anh D để làm bằng chứng đối chiếu kèm theo đơn tố cáo gửi ông Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Y. 

Nhận được đơn tố cáo của ông A, Giám đốc Sở đã giao cho thanh tra Sở  kế hoạch và Đầu tư tỉnh Y xác minh, điều tra về vụ việc và yêu cầu anh D giải trình về hành vi vi phạm. Qua xác minh, thu thập các thông tin tài liệu để làm rõ nội dung tố cáo, được biết hồ sơ đăng ký thành lập của ông A hoàn toàn hợp lệ và theo quy định tại Khoản 2, Điều 15 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định: cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Căn cứ vào ngày nhận hồ sơ đăng ký của ông A đã quá 19 ngày làm việc, mà anh D không thực hiện đúng về thời hạn theo quy định của pháp luật. Và cho đến thời điểm có đơn tố cáo, hồ sơ đăng ký thành lập của ông A vẫn để trên bàn làm việc của anh D mà không trình Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh xem xét.

Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Y căn cứ vào nội dung tố cáo của ông A, văn bản giải trình của anh D, kết quả xác minh nội dung tố cáo, tài liệu, chứng cứ có liên quan đã  kết luận việc tố cáo của ông A là đúng, anh D đã có hành vi không thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn liên quan đến nhiệm vụ, công vụ của mình vì vụ lợi theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Xét về tính chất, mức độ hành vi vi phạm của anh D, Chánh thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh kiến nghị với Giám đốc Sở áp dụng biện pháp xử lý lý kỷ luật đối với anh H theo quy định tại Điều 68 Luật phòng, chống tham nhũng, đồng thời đề nghị khen thưởng ông A đã có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. 

3. Thông tin tham khảo: 

Theo bài viết “Làm giả hồ sơ để hưởng chế độ sai quy định” được đăng trên Báo Thanh tra ngày 28/09/2014. 

Theo Báo cáo số 1248/UBND-TTr ngày 18/9/2014 của UBND huyện Hoằng Hóa, đầu năm 2013, UBND huyện nhận được đơn của các công dân xã Hoằng Trinh tố cáo ông Lê Quang Sánh, Chủ tịch Hội Da cam xã lập hồ sơ khống để được hưởng chế độ da cam và thương binh; bà Hà Thị Chất (vợ ông Sánh) hưởng chế độ tàn tật và ông Lê Quang Tiến hưởng chế độ da cam không đúng quy định. 

Sau khi nhận được đơn tố cáo, lãnh đạo UBND huyện Hoằng Hóa đã chỉ đạo Thanh tra, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) kiểm tra, xác minh. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh của đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện ban hành Kết luận số 462/KL-UBND ngày 10/4/2013 kết luận 04 nội dung, trong đó có 02 nội dung tố cáo đúng: “Ông Sánh và ông Tiến lập hồ sơ để hưởng chế độ chất dộc da cam không đúng quy định”.

Sau kết luận thanh tra, UBND huyện ban hành Văn bản số 518/UBND-LĐ,TB&XH gửi Sở LĐTB&XH Thanh Hóa đề nghị xem xét việc hưởng chế độ chất độc da cam đối với ông Lê Quang Sánh. 

Đến ngày 24/4/2013, Sở LĐTB&XH đã có Quyết định số 03/QĐ-SLĐTBXH về việc dừng việc thực hiện chế độ trợ cấp chất độc da cam đối với ông Sánh. Huyện ủy Hoằng Hóa đã có hình thức xem xét kỷ luật khai trừ khỏi đảng đối với ông Sánh (Quyết định số 120/QĐ/KTHU ngày 5/9/2013). 

Đến đầu năm 2014, ông Sánh gửi đơn tới cơ quan cấp tỉnh và các cơ quan báo chí không đồng ý việc cắt chế độ da cam và kỷ luật. Việc thẩm tra xác minh của đoàn thanh tra làm việc với người tố cáo, bị tố cáo, tổ chức, cá nhân có liên quan được thực hiện theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, trong quá trình xác minh ngày 21/3/2013, ông Sánh thừa nhận việc làm hồ sơ có sai lệch, ảnh trong hồ sơ không phải của con gái ông và tự bản thân ông đề nghị cắt chế độ chất độc hóa học của mình.

Trước đó, ngày 10/4/2014, tại Kết luận số 462/KL-UBND của UBND huyện Hoằng Hóa nêu rõ: Việc lập hồ sơ để hưởng chế độ của ông Sánh có một số điểm mâu thuẫn, không đúng. Qua xác minh thực tế 02 người làm chứng cho ông Sánh bị thương thì chỉ có 01 người “nghe nói” rồi ký xác nhận. Ông Sánh chỉ hành quân qua tỉnh Quảng Trị, không được tặng Huân chương chiến sỹ Hạng 3, con gái ông không dị dạng, dị tật nhưng ông lại kê khai có thời gian 51 tháng chiến đấu ở Quảng Trị, được tặng thưởng huân chương.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Khánh, Chánh Thanh tra huyện Hoằng Hóa cho hay: Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân chúng tôi đã vào cuộc tích cực, tìm hiểu một cách khách quan, đa chiều, cẩn trọng vì đây là vấn đề nhạy cảm. Thực tế, trên địa bàn xã Hoằng Trinh và một số địa phương khác xuất hiện 1 số đối tượng chuyên đi cò mồi, làm giả hồ sơ để hưởng các chế độ của Nhà nước. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm minh.

CHUYÊN ĐỀ IX
CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
1. Giới thiệu quy định của pháp luật:


Một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng là công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước. Để thực hiện được điều này, về nguyên tắc, toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật quy định phải bí mật. Bên cạnh những nội dung cơ quan nhà nước buộc phải công khai như: mua sắm công, quản lý dự án đầu tư, xây dựng, tài chính và ngân sách nhà nước, huy động và sử dụng các khoản viện trợ.... thì pháp luật về phòng, chống tham nhũng cũng quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân trong đó có các cơ quan báo chí được phép yêu cầu các cơ quan nhà nước phải trả lời công khai về các hoạt động của mình. Các cơ quan được yêu cầu chỉ được phép từ chối cung cấp thông tin nếu nội dung được yêu cầu thuộc về bí mật nhà nước. Việc cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin xuất phát từ quan điểm: Các thông tin được yêu cầu cung cấp thông tin do cơ quan công quyền thay mặt người dân nắm giữ, do đó các cơ quan này phải có trách nhiệm lưu giữ và tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, công dân được tiếp cận. Việc đảm bảo quyền yêu cầu cung cấp thông tin sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, làm tăng tính hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước. Đây là một sự bảo vệ quan trọng chống lại các hình thức làm dụng, các việc làm sai trái và tham nhũng. 


Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân không biết đến quyền này của mình. Việc cung cấp thông tin thường là một chiều, từ phía cơ quan nhà nước; người dân, cơ quan, tổ chức chỉ biết các thông tin được cơ quan nhà nước niêm yết, thông báo công khai mà không biết rằng ngoài các thông tin đó, mình có quyền được yêu cầu cung cấp các thông tin khác miễn là không phải bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân. Cụ thể, thì pháp luật về phòng, chống tham nhũng quy định (Khoản 1, Điều 31, khoản 1, Điều 32, Luật phòng chống tham nhũng 2005):

1.  Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của pháp luật. 
2. Quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cá nhân
a) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác có quyền yêu cầu người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi mình làm việc cung cấp thông tin về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

b) Công dân có quyền yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú cung cấp thông tin về hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn đó.

Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ phải được nhận thông tin đã yêu cầu hoặc nhận văn bản trả lời về việc từ chối hoặc chưa cung cấp thông tin; hoặc có quyền khiếu nại về việc không cung cấp thông tin hoặc không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Để hạn chế trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân lạm dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin, pháp luật cũng quy định cơ quan, tổ chức, cá nhân khi yêu cầu cung cấp thông tin phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản hoặc thông điệp dữ liệu có ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do của việc yêu cầu cung cấp thông tin (Văn bản hoặc thông điệp dữ liệu yêu cầu cung cấp thông tin được chuyển trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc qua giao dịch điện tử cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu); đồng thời, nghiêm cấm hành vi lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin để gây rối hoặc để thực hiện các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; người được cung cấp thông tin phải sử dụng thông tin đó hợp pháp và bảo đảm tính chính xác khi sử dụng thông tin đó.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin có quyền được biết lý do của việc yêu cầu cung cấp thông tin; từ chối cung cấp các thông tin thuộc bí mật nhà nước và những nội dung khác theo quy định của Chính phủ, những thông tin đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin đã được phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai, thông tin không liên quan đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu. 

Thời hạn thực hiện việc cung cấp thông tin là 10 ngày, kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận được yêu cầu cung cấp thông tin nhận được yêu cầu cung cấp thông tin. Trong thời gian này, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp thông tin khi nội dung thông tin được yêu cầu đáp ứng các điều kiện sau: 

- Thuộc phạm vi công khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng;

- Thuộc phạm vi hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được yêu cầu;

- Chưa được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai.

Nếu từ chối cung cấp thông tin thì trong văn bản trả lời về việc không cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nêu rõ lý do từ chối (Ví dụ: nội dung thông tin được yêu cầu không đáp ứng các điều kiện được pháp luật quy định…). Nếu thông tin được yêu cầu đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành ấn phẩm hoặc niêm yết công khai thì trong văn bản trả lời phải có hướng dẫn cách thức tiếp cận thông tin đó.

Để bảo đảm quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã quy định trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin có căn cứ cho rằng việc cung cấp thông tin là chưa đầy đủ hoặc trái pháp luật thì có quyền khiếu nại. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại về quyền yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Việc xử lý hành vi vi phạm các quy định về yêu cầu cung cấp thông tin được thực hiện theo nguyên tắc sau: 
1. Người được yêu cầu cung cấp thông tin mà không thực hiện đúng các nghĩa vụ về cung cấp thông tin theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Người nào lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin để gây rối hoặc sử dụng trái pháp luật thông tin được cung cấp gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Các quy định về cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân được quy định tại Điều 31, Điều 32 Luật phòng, chống tham nhũng 2005, được hướng dẫn chi tiết tại mục 2, chương 2, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. 

2. Câu chuyện pháp luật:

Dân có quyền được biết chi tiêu của xã không?

Khi làm con đường giao thông qua thôn Vân, Ủy ban nhân dân xã đã thông báo với người dân trong thôn rằng đây là con đường do chính quyền và nhân dân cùng làm. Mỗi gia đình trong thôn đóng góp với mức 300.000 đồng/hộ. Còn lại sẽ do ngân sách xã chi trả. Đội thi công làm đường do xã thuê. Ai cũng vui mừng, vì sắp có đường mới, những con đường liên thôn, rồi liên xã sẽ là mạng lưới giao thông liên hoàn, giúp thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Bởi vậy, khi xã huy động người dân đóng góp làm đường, người dân thôn Vân đã rất nhiệt tình ủng hộ. Con đường đã xây xong. Nhưng mới đưa vào hoạt động chưa đầy năm, đã thấy có chỗ sụt lún, thôn phải cấm xe trọng tải lớn đi qua. Dân phải đóng góp sửa đường. Qua một mùa mưa, lại thấy đường nứt nẻ. Lại tiếp tục đóng góp sửa đường. Người dân bắt đầu có những phản ánh không hay về chất lượng con đường. Sao đường mới xây, lại bị hỏng nhanh thế, hay là tiền thi công bị bớt xén? Những nhà ngõ sâu trong thôn, tự bỏ tiền làm đường vào nhà mình, cũng đội thi công ấy, đường vẫn tốt cơ mà, có phải sửa đâu. Họp thôn, mọi người đều nhất trí viết đơn yêu cầu xã công khai các khoản chi để xây dựng con đường. Bác Hảo, trưởng thôn, đã thay mặt thôn lên xã đưa đơn yêu cầu cung cấp thông tin việc xây dựng và sửa con đường. Sau đó, Ban dự án xây dựng đường của xã, có văn bản trả lời rằng: Người dân không có quyền được biết các khoản chi tiêu của xã. Hôm họp thôn, nghe bác Hảo thông báo. Mọi người ai cũng nhao nhao lên.

Ông Hợp có ý kiến:

- Sao dân lại không được biết các khoản chi của xã? Nói thế mà cũng nói được à! Tiền làm đường dân cũng đóng góp cơ mà.

- Đúng rồi, dân cũng đóng góp tiền làm đường, sửa đường, thì ít ra dân phải được biết khoản đóng góp của mình được tiêu vào những việc gì chứ.  Bà Hoài phụ họa.

- Phải hỏi cho ra lẽ mới được. Đường vào ngõ nhà ông Mai, làm cùng đợt với đường của thôn, cùng đội thi công ấy, sao chả hỏng hóc gì, mà đường thôn lại nứt toác thế kia. Suốt ngày sửa đi sửa lại, dân lấy đâu tiền mà đóng.

- Hỏi gì chứ, các khoản chi tiêu của xã đời nào xã cho biết. Dân đóng thuế, đồng tiền thuế ấy dùng làm việc gì có ai biết không? Bà Thúy cao giọng nói.

- Lần trước tôi đã bảo rồi, không nghe, xã chỉ phải báo cáo với huyện các khoản chi thôi. Chứ xã việc gì phải báo với dân. Ông Tân bàn lùi.

Bác Hảo hắng giọng:

- Bà con trật tự nào. Tôi cũng đã rất thắc mắc. Nên đã tự tìm hiểu các quy định của luật hiện nay về việc này. Thực tế là người dân chúng ta được quyền yêu cầu xã cung cấp thông tin về các hoạt động xã, trong đó có cả các khoản chi về xây dựng. 

- Nhưng xã bảo không có quyền được biết cơ mà? Quy định ấy ở đâu? Ông Tân hỏi vặn. 

Bác Hảo nói:

- Xã trả lời như thế là sai! Tôi đang muốn lên xã yêu cầu tiếp đấy, nếu xã không cung cấp thông tin, chúng ta sẽ khiếu nại, nên hôm nay họp thôn để lấy ý kiến. Ông/bà xem Điều 31, 32 Luật phòng, chống tham nhũng xem, tủ sách pháp luật thôn có đấy. Người dân có quyền yêu cầu xã cung cấp thông tin, miễn là thông tin ấy không phải bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân.

- Thế mới đúng chứ. Các khoản chi xây đường có phải bí mật nhà nước đâu, cũng chả phải bí mật cá nhân, sao lại không công khai được. Chắc là có khuất tất. Ông Hợp nói.

- Xã mà phải công khai thông tin chi tiêu cho dân biết à? Bà Thúy tỏ vẻ không tin.

- Đúng vậy, việc công khai các hoạt động của xã là để hạn chế tình trạng tham nhũng. Tý nữa bác cứ xem Luật phòng, chống tham nhũng là rõ ngay thôi. Nhất là chi tiêu tài chính lại càng phải công khai, minh bạch. Bác Hảo ôn tồn.

- Thế này thì có mà loạn, ai cũng yêu cầu cung cấp thông tin xã làm sao trả lời hết được.

- Tất nhiên pháp luật cũng có chế tài để hạn chế các trường hợp lợi dụng quyền này để gây rồi chứ. Luật quy định “Người nào lợi dụng quyền yêu cầu cung cấp thông tin để gây rối hoặc sử dụng trái pháp luật thông tin được cung cấp gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”.

- Có cả xử lý hình sự cơ à? Lỡ chúng ta cứ đòi cung cấp thông tin. Xã lại bảo chúng ta gây rối thì sao?

- Nhưng yêu cầu của chúng ta là hoàn toàn chính đáng, chứ không phải gây rối, nên bà không phải thần hồn nát thần tính như vậy. Bà con có nhất trí yêu cầu xã phải cung cấp thông tin xây đường một lần nữa không? Lần này trong đơn, chúng ta sẽ trích dẫn quy định của Luật phòng, chống tham nhũng làm căn cứ. Nếu họ vẫn không cung cấp, chúng ta sẽ khiếu nại lên Chủ tịch xã. Nếu vẫn không giải quyết thì khiếu nại lên huyện.

Rồi bác Hảo đọc đơn yêu cầu bác thảo sẵn cho bà con nghe. Lại mỗi người một ý, sửa câu chữ sao cho hợp tình hợp lý. Đơn yêu cầu cuối cùng cũng được thôn thông qua.

Sau khoảng một tuần thì người dân được xã thông báo cho biết các khoản đã chi vào việc xây đường. Xã còn dán cả bảng kê khai thu chi ở Bảng thông báo của xã nữa. Dù vẫn còn có ý nghi ngờ, có khi xã thêm thắt các khoản vào cho đủ số tiền. Nhưng người dân thôn Vân đã biết rằng họ có quyền yêu cầu xã công khai các hoạt động của xã. 

3. Thông tin tham khảo:

Theo Báo cáo tổng hợp kết quả “Dự án điều tra cơ bản nhu cầu tiếp cận thông tin và các điều kiện bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân tổ chức” do Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp thực hiện năm 2012 có một số thông tin liên quan đến quyền yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức như sau: 

1.Nhận thức của người dân về quyền yêu cầu cung cấp thông tin: Khi tiến hành khảo sát tại 03 địa phương (Hà Nội, Lào Cai, Gia Lai), phía người dân có nhận thức chưa đầy đủ về quyền được thông tin của mình theo quy định của pháp luật. Cụ thể, khi được hỏi pháp luật hiện nay của Việt Nam có cho phép người dân được quyền tìm hiểu thông tin tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không, thì vẫn còn 124 người trả lời không biết và 60 người trả lời không trên tổng số 1272 người dân tham gia khảo sát. 
Về cơ bản, người dân ở đô thị có nhận thức tốt hơn về quyền tiếp cận thông tin, tuy nhiên, khoảng cách về nhận thức về quyền này giữa người dân ở đô thị với người dân nông thôn cũng không quá xa. Chẳng hạn, 84% người dân đô thị Hà Nội nhận thức được người dân được quyền tìm hiểu thông tin tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, tỷ lệ này ở nông thôn Hà Nội là 78,8%. Tương tự, tỷ lệ này ở Lào Cai là 80,9% người dân đô thị so với 77,4% người dân nông thôn nhận thức được quyền tiếp cận thông tin của mình; ở Gia Lai là 82% người dân đô thị so với 67,4% người dân nông thôn nhận thức được quyền tiếp cận thông tin của mình. Cá biệt, khoảng cách giữa người dân đô thị với người dân nông thôn trong nhận thức về quyền tiếp cận thông tin thể hiện rõ nhất qua con số 18,6% người dân nông thôn Gia Lai cho rằng người dân không có quyền này trong khi tỷ lệ này ở đô thị Gia Lai chỉ có 6,8%.

2. Kết quả khảo sát cho thấy khả năng tiếp cận thông tin của người dân/ doanh nghiệp đối với những loại thông tin mà cơ quan nhà nước đã công khai còn hạn chế. Trong số các loại thông tin mà dự án lựa chọn để khảo sát đánh giá về mức độ tiếp cận thông tin của người dân/doanh nghiệp và nhà báo đối với những loại thông tin mà cơ quan nhà nước đã công khai
 thì thông tin được đánh giá là dễ tiếp cận nhất đối với nhà báo là thông tin về văn bản quy phạm pháp luật thì cũng chỉ có 39,2% nhà báo đánh giá mức độ tiếp cận loại thông tin này là dễ dàng; 46,7% cho rằng bình thường và 13,1% đánh giá là khó tiếp cận. Về phía người dân, thông tin dễ  tiếp cận nhất đối với người dân là thông tin về y tế (các loại dịch bệnh nguy hiểm hiện nay (H1N1, H5N1, dịch tả…; đợt tiêm chủng cho trẻ em; các đợt khám chữa bệnh miễn phí; thông tin về thuốc chữa bệnh; thông tin về chế độ bảo hiểm y tế) cũng chỉ có 31,1% đánh giá mức độ tiếp cận dễ dàng; 55,1% cho rằng bình thường và 10,3% đánh giá là khó tiếp cận. Cũng theo kết quả khảo sát : Có 32,4% người dân; 39,2% doanh nghiệp và 25% nhà báo trả lời không thể tiếp cận được thông tin về tình hình quản lý, sử dụng ngân sách và chi đầu tư công; 27,7% người dân không thể tiếp cận được thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức cấp xã, của cán bộ thôn, tổ dân phố; 32,2% nhà báo cũng không thể tiếp cận được thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng. Đây là một thực tế đáng lo ngại, nhất là trong bối cảnh tại Việt Nam, các cơ quan, tổ chức có sử dụng ngân sách hay thực hiện chức năng công quyền rất rộng và yêu cầu minh bạch hoá hoạt động của hệ thống cơ quan công quyền, chống tham nhũng là đòi hỏi bức xúc hiện nay. 

3. Số lượng người dân/doanh nghiệp đã từng yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin chiếm một tỉ lệ rất nhỏ so với số lượng người dân/doanh nghiệp trên địa bàn khảo sát. Thậm chí, lĩnh vực môi trường, lĩnh vực đất đai – xây dựng là những lĩnh vực thường nhận được sự quan tâm tìm kiếm thông tin từ phía người dân và doanh nghiệp nhất thì số lượng yêu cầu cung cấp thông tin mà các Sở chuyên ngành nhận được cá biệt có nơi cũng chỉ trên dưới 100 yêu cầu/năm.

 (1) Tỉnh An Giang có dân số 2.151.000 người và 6.777 doanh nghiệp nhưng trung bình hàng năm chỉ nhận được trên dưới 400 yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực môi trường từ phía người dân và khoảng 100 yêu cầu từ phía doanh nghiệp. Như vậy, trung bình khoảng 5000 người dân An Giang mới có 01 người yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về môi trường, 67 doanh nghiệp có 01 doanh nghiệp yêu cầu thông tin về môi trường.
(2) Tỉnh Gia Lai có tổng số dân cư là 1.227.400 người (số liệu năm 2009); 2.650 doanh nghiệp tư nhân, 600 doanh nghiệp mới, 162 hợp tác xã, làng nghề và hàng ngàn hộ kinh doanh cá thể (theo Báo cáo khảo sát tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, trung bình hàng năm cũng chỉ có khoảng 40 người dân và 50 doanh nghiệp yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về môi trường. Như vậy, trung bình khoảng 30.685  người dân Gia Lai mới có 01 người yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin về môi trường, 70 doanh nghiệp có 01 doanh nghiệp yêu cầu thông tin về môi trường. Riêng trong lĩnh vực xây dựng thì mỗi năm chỉ có khoảng 10 người dân và 01 doanh nghiệp yêu cầu Sở Xây dựng  cung cấp thông tin về lĩnh vực này. 
(3) Tỉnh Khánh Hòa có tổng số dân cư là 1.174.100 người (số liệu năm 2011) và hơn 7000 doanh nghiệp (theo số liệu của Tổng cục thuế tỉnh Khánh Hòa). Năm 2010 có khoảng 55 người dân và 60 doanh nghiệp yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường  cung cấp thông tin về môi trường. Như vậy, trung bình trong khoảng 21.347  người dân Khánh Hòa có 01 người yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin về môi trường, trong 116 doanh nghiệp có 01 doanh nghiệp yêu cầu thông tin về môi trường.  
(4) Thành phố Cần Thơ có tổng số dân cư gần 1.200.300 người (số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2011), năm 2011 Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố nhận được 3325 yêu cầu của người dân về cung cấp thông tin. Như vậy, trung bình trong khoảng 370  người dân Cần Thơ có 01 người yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường cung cấp thông tin về môi trường.

4. Mặc dù pháp luật đã quy định các nguyên tắc xử lý hành vi vi phạm các quy định về yêu cầu cung cấp thông tin nhưng thực tế, hiện nay vẫn chưa có chế tài trong việc đảm bảo quyền được cung cấp thông tin của tổ chức và người dân.

 Pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Bộ luật hình sự hiện chưa có điều khoản nào quy định trực tiếp việc xử lý liên quan đến những hành vi vi phạm quyền yêu cầu cung cấp thông tin, hay nói cách khác, chưa quy định rõ hành vi nào bị coi là vi phạm quyền yêu cầu cung cấp thông tin và những chế tài kèm theo. Các văn bản pháp luật về công chức, công vụ cũng chỉ dừng ở các quy định chung, khó có thể xử lý các trường hợp không cung cấp thông tin, cung cấp thông tin thiếu kịp thời hay thiếu chính xác. 

Các văn bản pháp luật chuyên ngành cũng ở tình trạng tương tự. Chẳng hạn Luật phòng, chống tham nhũng cũng đã quy định về nghĩa vụ cung cấp thông tin nhưng lại chưa có quy định cụ thể về thủ tục, trình tự yêu cầu hay biện pháp xử lý vi phạm của cơ quan Nhà nước trong trường hợp không công khai thông tin và trách nhiệm cung cấp thông tin cho công chúng.

CHUYÊN ĐỀ X
QUY TẮC ỨNG XỬ, QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
1. Giới thiệu quy định của pháp luật:

Để xây dựng một nền hành chính công trong sạch và vững mạnh, việc thực hiện cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay là một yêu cầu tất yếu. Nhưng cải cách hành chính không đơn giản chỉ là cải cách các thủ tục hành chính như thực hiện cơ chế một cửa, đảm bảo đơn giản về hồ sơ, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết công việc; thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai, minh bạch hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết công việc ....mà quan trọng nhất là sự cải cách ý thức, trách nhiệm làm việc của công chức trong cơ quan nhà nước và thái độ phục vụ mỗi cán bộ công chức khi giao tiếp với dân.  Đây cũng là một mục tiêu được đặt ra trong Chương trình cải cách hành hành chính của Chính phủ: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực, thiết lập kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng…

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Bộ Nội vụ đã xây dựng và ban hành Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 ban hành bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Bộ quy tắc ứng xử được sử dụng như một công cụ để tổ chức hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức ứng xử thế nào cho đúng trong trường hợp có những nghi ngờ hoặc lúng túng. Mục đích được đưa ra của bộ Quy tắc: nâng cao khả năng công chức sẽ hành xử theo một cách nhất định nào đó, chứ không tùy tiện làm gì thì làm. Thứ hai, nó khiến cho công chức phải quan tâm tới những hành động của bản thân, làm những điều đúng đắn vì những lý do đúng đắn, phục vụ cho lợi ích chung chứ không phải vì vụ lợi. Thứ ba, bộ quy tắc vẫn để cá nhân giữ được bản sắc, phẩm chất của mình, không xóa nhòa cá nhân công chức, không biến cá nhân công chức thành những “cỗ máy” chỉ biết tuân thủ nguyên tắc, cứng nhắc trong hoạt động công vụ. Và cuối cùng, bộ quy tắc giúp tạo ra cho công chức niềm tự hào được là thành viên của đội ngũ công chức nhà nước, bởi bộ quy tắc thể hiện kỳ vọng mà Nhà nước và nhân dân đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trong pháp luật về đạo đức công vụ ở Việt Nam, ”Quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức” được định nghĩa như sau:
Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức là các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, bao gồm những việc phải làm hoặc không được làm, phù hợp với đặc thù công việc của từng nhóm cán bộ, công chức, viên chức và từng lĩnh vực hoạt động công vụ, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức (Khoản 1, Điều 36 Luật phòng chống tham nhũng 2005).

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức là chuẩn mực xử sự phù hợp với đặc thù của từng nghề bảo đảm sự liêm chính, trung thực và trách nhiệm trong việc hành nghề (Khoản 1, Điều 42 Luật phòng chống tham nhũng 2005).

Cụ thể hơn thì "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ" là các quy định về những việc phải làm hoặc không được làm khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị mình, với các cơ quan, đơn vị Nhà nước liên quan ở Trung ương và địa phương, với các tổ chức trong xã hội có liên quan đến nhiệm vụ được giao và trong giải quyết các yêu cầu của công dân; "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ xã hội" là các quy định về những việc phải làm hoặc không được làm của cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng bảo đảm sự gương mẫu, xây dựng nếp sống văn minh sống và làm việc theo quy định của pháp luật. 

1.1. Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

a) Những việc cán bộ, công chức, viên chức phải làm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ:

- Những quy định chung nhất: trung thành với Đảng, Nhà nước; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia; tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao; chấp hành quyết định của cấp trên. 

Với trách nhiệm là người quản lý cao nhất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, thì  ngoài các nghĩa vụ nêu trên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị còn phải thực hiện thêm các nghĩa vụ: Chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thi hành công vụ của cán bộ, công chức; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ cơ sở, văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý có hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật, có thái độ quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

- Trong việc chấp hành các Quyết định đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ: cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ phải chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền
 và của cấp quản lý trực tiếp
; phải phối hợp với cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan để thực hiện nhiệm vụ, công vụ có hiệu quả. 

 Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương cấp trên có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quyết định của cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới thuộc lĩnh vực được giao. Cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm phát hiện và báo cáo kịp thời với người ra quyết định cùng cấp, cấp dưới hoặc người ra quyết định của cấp trên về những quyết định có căn cứ trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực được giao.

- Trong việc giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ: 

Cán bộ, công chức, viên chức khi được giao nhiệm vụ, công vụ để giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân phải có trách nhiệm hướng dẫn công khai quy trình thực hiện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, cán bộ, công chức, viên chức có trách nhiệm thông báo công khai cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân có yêu cầu biết rõ lý do. 

- Trong giao tiếp hành chính: 

 Cán bộ, công chức, viên chức khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục đúng quy định chung và quy định của từng ngành, lĩnh vực; phải đeo thẻ công chức theo quy định; phải đeo phù hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định; phải giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, đơn vị, lãnh đạo và đồng nghiệp.

 Trong giao tiếp tại công sở và với công dân, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, hoặc bằng văn bản hành chính hoặc qua các phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng...) phải bảo đảm thông tin trao đổi đúng nội dung công việc mà cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân cần hướng dẫn, trả lời.

 Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị phải nắm bắt kịp thời tâm lý của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với từng đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ, tạo điều kiện trong học tập và phát huy sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức; tôn trọng và tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức khi giao và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự của cán bộ, công chức, viên chức khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.

 Cán bộ, công chức, viên chức thừa hành chuyên môn nghiệp vụ phải tôn trọng địa vị của người lãnh đạo, phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm cho hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả.

 Trong quan hệ đồng nghiệp cán bộ, công chức, viên chức phải chân thành, nhiệt tình bảo đảm sự đoàn kết; phối hợp và góp ý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ để công việc được giải quyết nhanh và hiệu quả. 

b) Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm: 

- Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ: Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công; sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật; lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi; phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

- Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước:  không được tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức; cán bộ, công chức làm việc ở ngành, nghề có liên quan đến bí mật nhà nước thì trong thời hạn ít nhất là 05 năm, kể từ khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, không được làm công việc có liên quan đến ngành, nghề mà trước đây mình đã đảm nhiệm cho tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.

- Những việc khác cán bộ, công chức không được làm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công tác nhân sự, phòng, chống tham nhũng(Điều 37, Điều 40 Luật phòng, chống tham nhũng 2005):
 + Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

 + Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;  kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ; Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

+ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, vợ hoặc chồng của những người đó không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó; Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan không được để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi do mình quản lý trực tiếp. 

+ Cán bộ, công chức, viên chức là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác trong doanh nghiệp của Nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột; cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình; bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hoá, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp.

+ Về việc tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức:  Cơ quan, tổ chức, đơn vị không được sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước làm quà tặng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; cán bộ, công chức, viên chức không được nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; nghiêm cấm lợi dụng việc tặng quà, nhận quà tặng để hối lộ hoặc thực hiện các hành vi khác vì vụ lợi.

 - Cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi nhiệm vụ, công vụ không được mạo danh để giải quyết công việc; không được mượn danh cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc của cá nhân.

- Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ nhiệm vụ, công vụ:  không được trốn tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi nhiệm vụ, công vụ do mình thực hiện gây ra hậu quả ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị mình hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc vi phạm tới quyền lợi chính đáng, danh dự và nhân phẩm của công dân; không được cố tình kéo dài thời gian hoặc từ chối sự phối hợp của những người trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan và của công dân khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ;  không được che giấu, bưng bít và làm sai lệch nội dung các phản ảnh của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan, đơn vị mình hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức khác hoặc của công dân về những việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ do mình được giao thực hiện không đúng quy định của pháp luật. 

 -  Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm khi giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của công dân: không được từ chối các yêu cầu đúng pháp luật của người cần được giải quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; không được làm mất, hư hỏng hoặc làm sai lệnh hồ sơ, tài liệu liên quan đến yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân khi được giao nhiệm vụ giải quyết; không được làm lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân theo quy định của pháp luật.
1.2. Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ xã hội

a) Những điều cán bộ, công chức, viên chức phải làm: Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia các hoạt động xã hội thể hiện văn minh, lịch sự trong giao tiếp, ứng xử, trang phục để người dân tin yêu; có trách nhiệm hướng dẫn người dân khi tham gia vào các hoạt động thuộc lĩnh vực mình được giao đúng quy định của pháp luật nhằm tạo nếp sống và làm việc theo quy định của pháp luật; khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật phải có trách nhiệm thông báo với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã là những người thường xuyên đón tiếp, làm việc trực tiếp với người dân thì ngoài các nghĩa vụ chung như đã nêu ở trên còn phải  thực hiện các quy định sau: Hướng dẫn cộng đồng dân cư phát triển kinh tế gia đình; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư; hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện kế hoạch dân số và gia đình, phòng chống bệnh tật, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ sức khoẻ, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; hướng dẫn cộng đồng dân cư thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá theo quy định chung và của cộng đồng; hướng dẫn cộng đồng dân cư nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

b) Những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội: không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh để tạo thanh thế khi tham gia các hoạt động trong xã hội; không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ; không được tổ chức các hoạt động cưới hỏi, ma chay, mừng thọ, sinh nhật, tân gia, thăng chức và các hoạt động khác của bản thân và gia đình vì mục đích vụ lợi. 

Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong ứng xử nơi công cộng:  không được vi phạm các quy định về nội quy, quy tắc ở nơi công cộng; không được vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục tại nơi công cộng để bảo đảm sự văn minh, tiến bộ của xã hội; không được vi phạm các quy định về đạo đức công dân đã được pháp luật quy định hoặc đã được cộng đồng dân cư thống nhất thực hiện.

1.3. Xử lý vi phạm:

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định tại Quy tắc ứng xử thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định trong bộ Quy tắc ứng xử thì tuỳ theo mức độ vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

2. Câu chuyện pháp luật:

XE CÔNG HAY XE RIÊNG?


Bà Liên nôn nóng đợi chồng về ăn cơm mà mãi vẫn không thấy đâu. Gọi điện thì ông bảo bà ăn cơm trước, ông về ăn sau. Nhưng nhà có hai vợ chồng, ăn một mình cũng chả vui gì. Thôi thì cố đợi ông ấy vậy. Con cái thì đã ra riêng hết. May ra cuối tuần chúng nó cho con cháu về, nhà cửa mới rôm rả được. Thấy có tiếng xe ô tô ngoài ngõ. Bà vội chạy ra mở cửa, trách khéo: 


-  Sao hôm nay ông về muộn thế. Chú Dũng (lái xe cơ quan) vào nhà anh chị uống chén nước rồi ăn cơm cùng anh chị luôn, đã muộn thế này rồi.


- Dạ, cám ơn chị. Để khi khác ạ. Hôm nay nhà em có người họ hàng đến chơi. Em không ở lại được.


- Chú vào nhà uống chén nước đã. Ông Thao xuống xe, quay lại bảo.


- Dạ, em xin phép, cũng muộn rồi nên em về luôn ạ. 


- Ừ thế, chú về cẩn thận.


Đợi cho xe quay đầu, bà Liên mới đóng cổng, hai vợ chồng cùng bước vào nhà. Đưa cho chồng cốc nước. Bà bảo:

· Ông ngồi nghỉ đi, tôi đi hâm lại thức ăn cho nóng.
- Cái bà này, đã bảo ăn trước đi lại không nghe. Tôi có việc bận, bà cứ chờ thế lỡ nửa đêm tôi mới về thì sao?

· Thì tôi cũng sẽ chờ chứ sao?

Ngồi ăn cơm. Bà Liên hỏi dò:

· Dạo này ông bận nhỉ? Đi suốt. 

· Thì công việc yêu cầu phải thế? 

· Sao không bảo cấp dưới làm bớt cho.

- Lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu. Cái gì cũng đẩy cho cấp dưới làm sao được.

- Ông này, mai ông có phải đi công tác đâu không?

- Không, mai tôi làm việc ở cơ quan cả ngày. 

- Thế xe cơ quan ông chắc cũng chả đi đâu đâu nhỉ?

- Sao tự dưng bà hỏi thế. Ông Thao ngạc nhiên nhìn vợ.

- Ờ thì, mai tôi và mấy bà trong xóm rủ nhau đi chùa ấy mà,

- Bà định bảo tôi cho mượn xe cơ quan để các bà đi chùa chứ gì? Không được.

- Thì đang mùa lễ hội, không thuê được xe nên mới phải nhờ ông. Mà có một ngày thôi. Có đáng kể gì.

- Tôi nói không được là không được. Xe công thì chỉ phục vụ cho công việc thôi. Có phải xe riêng của nhà bà đâu mà..

- Thì cậu Dũng chả là lái xe riêng của ông còn gì?

- Nhưng là lái xe riêng, chỉ phục vụ công việc của tôi ở cơ quan. 

- Ôi dào, tôi thấy người ta vẫn lấy xe công đi chùa đấy thôi. Có ai nói gì đâu?

- Ai bảo bà là không nói gì. Vì lấy xe công đi chùa, đi việc riêng là bao nhiêu người bị kỷ luật rồi đấy. Báo chí phản ánh ầm ầm kia. Bây giờ đã có quy định cấm dùng xe công vào việc riêng, nhất là việc đi lễ chùa, lễ hội. Có tỉnh còn lập đường dây nóng để ”tố” xe công đi lễ chùa đấy. 

- Thật vậy à. Nhưng mà tôi đã hứa với mấy bà bạn rồi. Mà có đi một ngày thôi, có nhiều nhặn gì. 

- Tôi đã nói không được là không được. Đây là một trong những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm trong quan hệ xã hội, đó là cán bộ, công chức, viên chức không được sử dụng các tài sản, phương tiện công cho các hoạt động xã hội không thuộc hoạt động nhiệm vụ, công vụ;... Bà đang bảo tôi vi phạm nguyên tắc đấy. 

- Ông nói thế chứ, ông Nhu xóm trên, cũng có xe riêng ở cơ quan như ông. Nhà ông ấy về quê, lần nào chả đi xe công. Có làm sao đâu. Hay ông Nghệ, lãnh đạo của ông hồi trước cũng thế, đi chơi tết cũng chả lấy xe công đi.

- Các ông ấy làm thế là sai. Chả nhẽ tôi cứ phải theo cái sai của số đông mới đúng chắc. Bà không phải nói nhiều. Tôi đã bảo không đồng ý là không đồng ý. Chắc bà hứa hẹn với mấy bà kia mượn xe cơ quan tôi đi chứ gì?

Thấy chồng có vẻ giận, bà Liên khẽ nói:

- Đâu, tôi có hứa gì đâu. Không được thì tôi bảo các bà ấy đi xe khách vậy. Chưa gì ông đã cáu.

- Thì tôi cũng nói rõ ngọn nguồn cho bà biết. Xe công là phục vụ việc công, chứ không phải xe công cấp riêng cho tôi thì tôi muốn sử dụng thế nào cũng được. Như thế, chả hóa xe công là xe tư à?  

Bà Liên có vẻ thẹn. Giục chồng ăn cơm nhanh, để bà dọn. Tý nữa sang báo lại với các bà trong xóm, để các bà ấy biết, không lại bảo bà hứa hão.

3. Thông tin tham khảo:

Trong bài “Đạo đức công vụ trong nền hành chính phục vụ nhân dân” của tác giả Đàm Hoa đăng trên báo điện tử VOV.VN thứ 6 ngày 21/2/2014 có nêu một số thực trạng về đạo đức công vụ hiện nay:

Chưa khi nào vấn đề cán bộ, công chức; chất lượng, ý thức, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức lại được nhắc tới nhiều như trong giai đoạn này. Trong nhiều lý do, có sự quyết liệt của người đứng đầu các cấp, ngành chức năng và sự thể hiện thái độ của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. 

Tuy nhiên, để hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, vì dân cần có sự thống nhất trong cách thức đề cập, xử lý; cần có những việc làm mang tính tổng thể, hiệu quả rõ rệt, mặc dù quyết tâm hành động của lãnh đạo một số địa phương thời gian qua đã chạm đến một vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Còn nhớ, cũng khoảng thời gian này năm 2013, trước tình trạng cán bộ, công chức bỏ bê công việc, la cà quán xá trong giờ hành chính khiến dư luận bức xúc, đích thân Bí thư Tỉnh ủy cùng Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình đã đến một số quán cà phê để kiểm tra. Kết quả là trong giờ hành chính, nhưng vẫn có tới hàng chục cán bộ đang ngồi uống cà phê.
Đầu tháng 12/2013, khi kiểm tra tại một số quán cà phê, quán ăn sáng, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Gia Lai đã phát hiện nhiều cán bộ, công chức cũng đang "ăn cắp" giờ hành chính phục vụ nhu cầu cá nhân. Mới đây, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phải có Công điện đôn đốc cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ. 

Những việc làm đó, nhằm mục đích siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức. Nhưng cũng qua đó cho thấy, tình trạng cán bộ, công chức đủng đỉnh, "sớm không cần, trưa không vội" vẫn đang rất phổ biến. Thế nên mới có câu chuyện về tỷ lệ 30% cán bộ, công chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về" như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng đưa ra. Căn nguyên của nó có nhiều, nhưng chủ yếu khởi phát từ ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức và công tác quản lý cán bộ, công chức.

Trước hết phải nói rằng, trong số những cán bộ, công chức bị bắt gặp trong quán ăn sáng, quán cà phê, ở nơi hội hè đang giờ hành chính chưa hẳn nằm trong con số 30%, nhưng dù vì lý do gì thì họ cũng không thể ngụy biện cho việc làm của mình. Bởi một cán bộ, công chức Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước phải có nghĩa vụ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; phải đảm bảo kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật; nội quy, quy định của cơ quan quản lý. Rõ ràng là một bộ phận cán bộ, công chức đang thiếu hụt nghiêm trọng ý thức tổ chức kỷ luật; ý thức trách nhiệm đối với Nhà nước, với nhân dân.
Ở đây, trong những trường hợp này lại đặt ra trách nhiệm của cơ quan quản lý. Một trong những nguyên nhân khiến một bộ phận cán bộ, công chức làm người dân phiền lòng là thái độ ứng xử của người, cơ quan quản lý đối với cán bộ, công chức. Sự dễ dãi, nể nang, thiếu kiên quyết, thiếu các biện pháp cứng rắn, cụ thể đối với vi phạm của cán bộ, công chức vô hình trung biến cán bộ, công chức thành những con người trì trệ, ỷ lại và nguy hại là vô cảm trước mọi sự vận động của xã hội, vô cảm trước nhân dân.

Trong thực tế cũng có không ít địa phương, không ít ngành ban hành văn bản, chỉ thị hoặc đưa ra những nội quy, quy định nhằm chấn chỉnh, quy chuẩn lại đội ngũ, nhưng vì thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu quyết liệt và xử lý vi phạm theo kiểu “nửa vời" nên sự “xộc xệch” của cán bộ, công chức “đâu lại hoàn đấy". Việc làm này đã tạo ra tiền lệ xấu trong đội ngũ cán bộ công chức, làm giảm uy tín người lãnh đạo và giảm tính nghiêm minh của pháp luật trước các vi phạm, sai phạm của cán bộ, công chức.

Trong Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Nội vụ thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đã đề cập nhiều nội dung quan trọng. Từ việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức; nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp thi tuyển chức danh lãnh đạo; đến việc giảm số lượng biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; duy trì và nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong hoạt động công vụ. 

Vì thế, để có một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả vì nhân dân, phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, không chỉ kiểm tra những cán bộ, công chức “làm chơi ăn thật” như ở Quảng Bình, Gia Lai; không chỉ lắp đặt hệ thống camera để quản lý giờ giấc, thái độ làm việc của cán bộ, công chức như ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Bởi dù có chuyển biến, nhưng nó không bền vững

Căn cơ là cần có sự thống nhất trong các biện pháp, giải pháp thực hiện; xây dựng ý thức trách nhiệm trước nhiệm vụ, trước nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức; lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức. Đó là "đạo đức công vụ” mà mỗi cán bộ, công chức cần phải có trong nền một nền hành chính phục vụ nhân dân./.

CHUYÊN ĐỀ XI
THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Giới thiệu quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự giải quyết khiếu nại

Luật khiếu nại  đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011. Kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành (01/7/2012), đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho người dân cũng như cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành giải quyết khiếu nại. Luật khiếu nại năm 2011 có 8 chương và 70 điều, trong đó chương “Giải quyết khiếu nại” là chương có nhiều quy định nhất với 30 điều. Chương này được chia làm 4 mục:

Mục 1 quy định về thẩm quyền giải quyết khiếu nại, gồm 10 điều, quy định về thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương; thẩm quyền của Giám đốc Sở và cấp tương đương; thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ; thẩm quyền của Bộ trưởng; thẩm quyền của Tổng thanh tra Chính phủ; thẩm quyền của Chánh thanh tra các cấp; thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Mục 2 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu, gồm 9 điều, quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại; thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu; xác minh nội dung khiếu nại; tổ chức đối thoại; quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính; hồ sơ giải quyết khiếu nại và áp dụng biện pháp khẩn cấp.

Mục 3 quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai, gồm 8 điều, quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai; thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai; xác minh nội dung khiếu nại lần hai; tổ chức đối thoại lần hai; quyết định giải quyết khiếu nại lần hai; gửi, công bố quyết định giải quyết khiếu nại; khởi kiện vụ án hành chính và hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai.

Mục 4 quy định về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, gồm 3 điều, quy định về quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; người có trách nhiệm thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Kế thừa quy định của Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998, Luật khiếu nại năm 2011 tiếp tục quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc về người có quyết định hành chính, hành vi hành chính; khiếu nại lần hai do Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu giải quyết. Bên cạnh đó, Luật khiếu nại đã có quy định mới về xác định rõ trách nhiệm giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ. Luật khiếu nại quy định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình (Khoản 3 Điều 21); Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình (Khoản 4 Điều 23); Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 26).

Luật khiếu nại đã bổ sung một số quy định mới về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại cho phù hợp với thực tiễn theo hướng đơn giản, công khai, dân chủ, nhanh chóng, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người khiếu nại. Luật khiếu nại đã làm rõ và bổ sung nhiều quy định mới về xác minh nội dung khiếu nại: đối với giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu và hướng giải quyết khiếu nại. Đối với giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại.

Luật khiếu nại quy định đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại lần hai thành lập Hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại. Để bảo đảm tính minh bạch trong giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải công bố công khai quyết định giải quyết khiếu nại theo một hoặc một số hình thức công khai gồm: công bố tại cuộc họp cơ quan, tổ chức nơi người bị khiếu nại công tác; niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức đã giải quyết khiếu nại; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đây chính là những điểm mới trong trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

2. Câu chuyện pháp luật:

AI GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI?
Một buổi trưa tháng 6, dưới cái nắng chói chang của mùa hè, ông Huân đang đứng trước cổng Ủy ban nhân dân tỉnh để đệ đơn khiếu nại. Ông đi xe từ sáng sớm, lúc đến nơi mặt trời đã đứng bóng, ông Huân tiến đến hỏi anh bảo vệ:

· Chú cho tôi hỏi, tôi muốn đến khiếu nại thì vào gặp ai?

Anh bảo vệ đưa ông đến phòng tiếp công dân của Ủy ban tỉnh và bảo: bác ngồi đây chờ nhé, lát nữa sẽ có người ra tiếp chuyện bác.

Một lát sau, đã thấy có cán bộ bước vào phòng, giới thiệu: “Chào Bác, tôi tên là Minh, được biết bác đến đây để khiếu nại đúng không ạ? Bác định khiếu nại vấn đề gì ạ?”.
Sau khi làm xong thủ tục cần thiết, ông Huân đi thẳng vào vấn đề:

- Thưa anh, huyện tôi đang chuẩn bị xây dựng nhà máy giày da xuất khẩu, cho nên đã có quyết định thu hồi đất lúa để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, diện tích đất lúa nhà tôi nằm ngoài quy hoạch này cũng bị ủy ban huyện thu hồi. Tôi đến đây để đề nghị các anh giải quyết cho quyền lợi của tôi.

Anh Minh lắng nghe xong, kiểm tra lại các giấy tờ ông Huân cung cấp, anh trả lời:

- Thưa Bác, ý bác là muốn khiếu nại quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện đúng không ạ? Vậy thì trước hết bác phải khiếu nại ở Ủy ban huyện đã bác ạ.

Ông Huân phản ứng ngay: “Anh nói thế đâu được, tôi phải khiếu nại nơi cao hơn thì mới công bằng chứ”.
Anh Minh ôn tồn giải thích: “Bác ạ, theo quy định của Luật khiếu nại, khi công dân khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của người ra quyết định thì phải khiếu nại lần đầu đến chính người đó. Tức là bác phải gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, người đã ra quyết định thu hồi đất của nhà bác trước đã bác ạ. Vì như thế sẽ tạo điều kiện cho người có quyết định hành chính, hành vi hành chính tự sửa chữa những sai sót trong quá trình giải quyết khiếu nại, tránh gây mất thời gian cho các cơ quan khác của nhà nước. Vì hơn ai hết, người có quyết định, hành vi đó là người hiểu vụ việc và họ phải có trách nhiệm giải quyết nhanh chóng khiếu nại của công dân. Sau khi thụ lý đơn khiếu nại của bác, trong thời hạn không quá 30 ngày người có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết khiếu nại cho bác, ra quyết định giải quyết khiếu nại, và gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho bác trong thời hạn 3 ngày làm việc. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, nếu ủy ban huyện không giải quyết khiếu nại cho bác hoặc nếu đã giải quyết mà bác không đồng ý với kết luận của ủy ban huyện thì bác có thể thực hiện khiếu nại lần hai. Lần này bác mới gửi đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết ạ”.

Ông Huân gật gù đồng tình và nói: - À ra thế, thế khiếu nại lần hai cũng giải quyết như lần một hả chú?

Anh  Huân trả lời: “Về trình tự thì vẫn thế bác ạ, tức là sau khi thụ lý đơn của bác, Ủy ban tỉnh sẽ giải quyết trong thời hạn 45 ngày làm việc. Đồng thời, ở lần giải quyết này, Ủy ban tỉnh sẽ  tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết. Sau đó, người có thẩm quyền sẽ ra quyết định giải quyết khiếu nại lần hai và gửi về cho bác trong thời hạn 7 ngày làm việc. Trong trường hợp ủy ban tỉnh không giải quyết cho bác hoặc đã giải quyết mà bác không đồng ý thì bác có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”. 

Đến đây, ông Huân đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, tuy khiếu nại không đúng nơi nhưng ông vẫn thấy thoải mái vì đã hiểu được các quy định pháp luật về khiếu nại, trước lúc ra về, ông bắt tay cảm ơn anh Minh: “Cảm ơn chú, tôi hiểu trình tự khiếu nại rồi, tôi sẽ gửi đơn này lên huyện trước đã. Thôi tôi về chú nhé!”.
3. Thông tin tham khảo:

Theo bài viết “Tranh chấp đất đai chiếm 80% tổng số khiếu nại” được đăng ngày 14/8/2014 trên báo Điện tử Dân trí, tại Hội thảo báo cáo khung đánh giá quản trị đất đai và khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai do Ngân hàng thế giới và Tổng cục quản lý đất đai tổ chức, các tranh chấp liên quan đến đất đai ở Việt Nam khá phổ biến, chiếm khoảng 70-80% tổng số khiếu nại mà Nhà nước nhận được hàng năm, chưa tính đến các vụ việc do cộng đồng tự giải quyết không chính thức. Tuy nhiên, vẫn chưa có công cụ giám sát mang tính hệ thống hoặc phản hồi về chính sách. Tranh chấp đất đai thường mất thời gian giải quyết và có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng  đất đai. 

Các  tranh  chấp  hành  chính  thường  mất  trung  bình  40-75  ngày  để  giải  quyết. Trong khoảng 70-90% các vụ dân sự, một quyết định giải quyết xung đột liên quan đến đất đai được đưa ra lần đầu tiên giải quyết tại tòa án phải mất trong vòng một năm. Các xung đột tồn đọng dài ngày  liên quan đến đất đai chiếm khoảng 10-20% tổng số vụ tranh chấp đất đai đang giải quyết  tại  tòa  án. Quy trình giải  quyết  khiếu kiện về đất đai tại  tòa  án  đang được  vận  hành nhưng các chi phí còn cao và quy trình đó thường kéo dài. 

Đối với việc cung cấp thông tin về đất đai cho người dân, Ngân hàng thế giới cho biết, nhờ có sự đầu tư sâu rộng của Nhà nước cho công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính, 70-90% các thửa đất do tư  nhân nắm giữ đã  được đăng ký tại các cơ  quan đăng ký, cơ  quan địa chính và có thể xác định dễ dàng trên bản đồ địa chính tương ứng. 

Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin đất đai cho cộng  đồng  còn gặp một số khó khăn. Trước tiên, một số thông tin về quyền tài sản của người sử dụng đất tư nhân tương ứng chưa được công khai. Hoàn cảnh này là  do  còn  thiếu  các  quy  định  pháp  luật  tương  ứng  và  việc  đăng  ký  đất  đai  và  việc  cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện vẫn còn quá  chậm. 

Mặt khác, trong những năm gần đây, nhiều địa phương không cập nhật hồ  sơ địa chính nhằm phản ánh kịp thời các thay đổi thường xuyên về trình trạng sử dụng đất. Do đó, chưa đến 50% thông tin địa chính được cập nhật, hạn chế tính hữu ích của các thông tin đất đai hiện có thể  tiếp  cận. Việc này ảnh hưởng chất lượng thông tin. 

Thứ hai, tiến độ tích hợp dữ liệu không gian và dữ liệu văn bản, cũng như việc thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin đất đai vẫn còn chậm so với kế hoạch. Do đó, phần lớn thông tin đất đai vẫn chưa được quy chiếu không gian, làm  giảm  giá trị của thông tin. 

Thứ ba, tính kịp thời trong việc đáp ứng yêu cầu tiếp cận thông tin đất đai tại cơ quan đăng ký như xin một bản sao hoặc trích lục các tài liệu ghi chép về quyền sử dụng đất thường mất hơn 1 tuần sau khi nhận được yêu cầu. Tiếp cận còn hạn chế về thông tin đất đai đối với các đối tác phi chính phủ (bao gồm cả ngân hàng) làm giảm giá trị của việc đăng ký đất đai cho phát triển kinh tế. 

Cuối cùng, đầu tư vốn cho hệ thống thông tin đất đai và tổng phí thu được của các cơ quan đăng ký chỉ chiếm dưới 50% tổng chi phí hoạt động của  cơ  quan  đăng ký, đe dọa tính bền vững cần  có  của hệ thống về ngắn hạn và trung hạn.

CHUYÊN ĐỀ XII
TIẾP CÔNG DÂN 

1. Giới thiệu quy định pháp luật

Tiếp công dân là việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân do pháp luật quy định thực hiện việc đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giải thích cho công dân hiểu đúng quy định của pháp luật. Luật tiếp công dân ra đời năm 2013 đã quy định chi tiết hoạt động tiếp công dân của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trong đó có quy định về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định việc tiếp công dân ở xã, phường, thị trấn – nơi gắn bó mật thiết với mỗi công dân.

1.1. “Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân” cũng chính là tên gọi của Chương 2 Luật tiếp công dân. Theo đó, chương 2 gồm 3 Điều, từ Điều 7 đến Điều 9, quy định về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân và những trường hợp được từ chối tiếp công dân.
a) Về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh: Điều 7 của Luật quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền như: Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Được hướng dẫn, giải thích về những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân; Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;…
Tương ứng với các quyền, khoản 2 Điều 7 của Luật cũng quy định về nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, bao gồm: Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tuỳ thân, giấy ủy quyền (nếu có); Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân; Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân; Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; …
b) Về trách nhiệm của người tiếp công dân: Nhằm nâng cao trách nhiệm của người tiếp công công dân, Điều 8 của Luật đã quy định các trách nhiệm của người tiếp công dân, như: Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định; Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc….

c) Những trường hợp được từ chối tiếp công dân: Việc bảo đảm quyền của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh luôn gắn liền với nghĩa vụ của họ trong việc tôn trọng những quy tắc xử sự chung nhằm đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục của nơi tiếp công dân cũng như không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích của những người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khác, Điều 9 của Luật đã quy định người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp: Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân; người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài…

1.2. Luật tiếp công dân cũng  quy định về việc tiếp công dân ở cấp xã tại Điều 15. Theo đó, việc tiếp công dân của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân và thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại khoản 2 Điều 15 như: Ban hành nội quy tiếp công dân; bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;  phân công người tiếp công dân; trực tiếp tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện việc tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp pháp luật quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tiếp công dân và xử lý vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân; tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Như vậy, với mục đích nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng đối với quần chúng nhân dân, Luật tiếp công dân ra đời đã mang đến một ý nghĩa thiết thực, góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đồng thời giúp cơ quan có thẩm quyền được tiếp xúc gần dân, hiểu dân và có những cách giải quyết thấu đáo.

2. Câu chuyện pháp luật:

Ông Hai vừa hút xong điếu thuốc lào thì thấy nhà có khách, hóa ra là anh Thục, cháu họ ông Hai, là tân chủ tịch xã M. Ông vui quá, đón cháu vào:

- Tưởng hôm nay con đi làm chứ?

- Hôm nay chủ nhật bác ạ. Bác đang làm gì đấy?

- Có làm gì đâu, dạo này đồng áng đang rảnh rỗi, bác ngồi nghe đài với uống nước thôi. Bác gái thì đi chợ rồi. À, hôm nay bác nghe đài  nói về luật tiếp công dân đấy, thế con có biết không?

- Có chứ bác, con còn có trách nhiệm trong đấy nữa chứ. Anh Thục vừa nói vừa cười.

- Thế à. Này, thế dân mà đến khiếu nại là có người tiếp ngay à hay là phải chờ?

- Dạ sẽ có người tiếp luôn bác ạ. Theo Luật tiếp công dân thì không phải để dân chờ như trước nữa, công dân cứ đến sẽ có đại diện cơ quan ra đón tiếp và lắng nghe ý kiến của dân bác ạ

- Ừ thế thì tốt quá. Nhưng mà sao đài cứ nói cái gì về quyền rồi nghĩa vụ của dân đấy hả con? Bác chẳng hiểu gì cả. Đã đến khiếu nại tố cáo gì thì cứ đến thôi chứ còn quy định lắm thứ vậy con?

Anh Thục cười xòa, nói: 

-  Phải quy định chứ bác, như thế người dân mới biết cái gì mình được làm và  không được làm gì bác ạ. Ví dụ như khi đến nơi tiếp công dân, công dân có quyền trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; được nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... Đồng thời, công dân cũng có nghĩa vụ phải nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có) cho cán bộ tiếp dân; phải có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân; trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh… Đấy bác thấy không, phải quy định cụ thể như thế thì sẽ thuận tiện cho cả công dân cả cơ quan tiếp công dân bác ạ.

- Thế pháp luật có quy định gì cho bên tiếp công dân không con?

- Dạ có bác ạ, Luật tiếp công dân đã quy định rất rõ trách nhiệm của người tiếp công dân, đó là khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định; yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc; có thái độ đứng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày…

Ông Hai nghe xong hài lòng lắm, bảo với anh Thục:

-  Ừ, thế mới hợp lý chứ. Kể ra cái nghề tiếp công dân cũng vất vả đấy con nhỉ, có kiểu người thế này thế kia.

- Vâng ạ, thế nên pháp luật đã quy định thêm những trường hợp được từ chối tiếp công dân bác ạ. Theo đó thì người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình; người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân; người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài, những trường hợp này sẽ được từ chối tiếp công dân bác ạ. 

- Ừ, mà cháu có phải tiếp công dân không nhỉ?

- Dạ có bác ạ, cháu là Chủ tịch xã nên cháu trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân ở xã mình. Như ban hành nội quy tiếp công dân, bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc tiếp công dân tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã; phân công người tiếp công dân; tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, báo cáo định kỳ và đột xuất với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời cháu còn phải trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở ít nhất 01 ngày trong 01 tuần và thực hiện tiếp đột xuất theo luật định nữa.

Ông Hai vừa nghe vừa gật gù: - Ừ, nhiều việc nhỉ. Bác hiểu rồi. Thôi hôm nay ở lại đây ăn cơm với hai bác, coi như là tiếp công dân tại nhà vậy.

Hai bác cháu cùng cười vui vẻ.

3. Thông tin tham khảo:

3.1. Báo điện tử Đại biểu nhân dân có bài viết “Luật tiếp công dân – Bản chất của đạo luật nói cho dân nghe và lắng nghe dân nói” (ngày 03/9/2014), theo đó, “Đối với cơ quan dân cử ở địa phương, trước khi Luật tiếp công dân được ban hành, trong những quy định về tổ chức và hoạt động của HĐND tuy có quy định về hoạt động tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân, nhưng cơ chế để thực hiện thì chưa cụ thể, chưa mang tính bắt buộc (chỉ dừng lại ở quy định Thường trực Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tổ chức và bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất cho việc tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân khi đại biểu yêu cầu). Do đó, trên thực tế, chủ yếu chỉ có Thường trực Hội đồng nhân dân thay mặt cho Hội đồng nhân dân tiếp công dân hoặc ủy quyền cho Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thực hiện. Hiện nay, với sự ra đời Luật Tiếp Công dân và Nghị quyết 759/2014 thì việc tiếp công dân đã trở thành một trách nhiệm bắt buộc đối với đại biểu dân cử; đồng thời, quy trình, cơ chế để đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân cũng đã được quy định khá cụ thể. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân của mình, qua đó, thắt chặt hơn mối quan hệ giữa cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với cử tri. Vì vậy, có thể nói rằng với cơ sở pháp lý này, đại biểu có thêm một cơ chế để gắn bó với cử tri, thêm một nhịp cầu để đến với cử tri…

Đối với nhân dân, việc gặp gỡ trực tiếp đại biểu không chỉ là mong muốn thực hiện hành vi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà còn để giải tỏa những bức xúc do vụ việc đem lại (đã có những trường hợp, người dân đến dự buổi tiếp công dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân - hoàn toàn không yêu cầu, đòi hỏi giải quyết gì, chỉ để được nói, được trải lòng về những vấn đề bức xúc của mình rồi… ra về, và cũng không ít trường hợp người dân giải tỏa bức xúc bằng trạng thái bất bình, căng thẳng, thậm chí thiếu tôn trọng đối với người tiếp dân). Khi đó, đại biểu không thể chỉ đơn thuần lắng nghe mà còn phải biết chắt lọc thông tin để phát hiện vấn đề; và hơn hết là thể hiện sự đồng cảm, chia sẻ, tận tình giải thích, hướng dẫn và giúp đỡ công dân. Thật đúng khi có ai đó đã nói rằng đại biểu dân cử phải tiếp công dân với đôi mắt sáng, đôi tai thính và tấm lòng nhạy cảm.”

3.2. Cổng thông tin điện tử tổng hợp Ban Nội chính Trung ương có bài viết “một số vướng mắc trong hoạt động tiếp công dân” đăng ngày 15/09/2014, trong đó có thống kê như sau: “Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, văn bản pháp luật về tiếp công dân. Công tác tiếp công dân đã thu được những kết quả nhất định: Theo Báo cáo tổng kết việc thực hiện công tác tiếp công dân của Thanh tra Chính phủ ngày 15/11/2012, từ năm 2008-2011, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 1.571.505 lượt người đến khiếu nại, tố cáo với 830.855 vụ việc; trong đó có 13.876 đoàn đông người với 161.123 người, 8.824 vụ việc; đã tiếp nhận, xử lý 672.990 đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết 257.419 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị của mình. Nhiều đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, từng bước khắc phục tình trạng khoán trắng cho một số cơ quan chuyên môn; tổ chức đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp ngay từ nơi phát sinh; chấn chỉnh những việc làm sai trái của cán bộ, cơ quan cấp dưới; hướng dẫn công dân thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhiều nơi đã thành lập Trụ sở, ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân, bố trí công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, đầu tư cơ sở, trang thiết bị cho Trụ sở, công tác tiếp công dân đã dần dần đi vào nề nếp. Một số địa phương đã chủ động, sớm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp công dân ở các cấp, các ngành.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, song thực tiễn công tác tiếp công dân trong thời gian qua cho thấy tồn tại một số vướng mắc, bất cập: Quy định về tên gọi, mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế hoạt động của Tổ chức tiếp công dân từ Trung ương đến địa phương còn thiếu thống nhất. Nhiệm vụ, quyền hạn của người phụ trách Trụ sở tiếp công dân, người làm công tác tiếp công dân chưa được quy định đầy đủ và rõ ràng. Phạm vi trách nhiệm, sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thường trực tại Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng, của Trụ sở tiếp công dân các cấp chưa rõ ràng. Mối quan hệ giữa Trụ sở tiếp công dân ở Trung ương với cơ quan thường trực tiếp dân ở địa phương và mối quan hệ giữa Trụ sở tiếp công dân với cơ quan thanh tra, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chưa đầy đủ. Tiêu chuẩn, chế độ chính sách đối với người tiếp công dân; trình tự, thủ tục tiếp công dân, công tác quản lý về tiếp công dân… chưa được quy định đầy đủ và cụ thể. Việc tiếp công dân còn hình thức, chưa hiệu quả, có tình trạng khoán trắng cho công chức tiếp công dân hoặc cơ quan chức năng; có nơi còn biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ không đúng mực đối với người dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tình trạng né tránh trách nhiệm, hướng dẫn công dân không đúng quy định vẫn còn xảy ra. Chế độ thông tin về tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân, cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được đầy đủ, kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu  nại, tố cáo và tiếp công dân chưa được quan tâm đúng mức.

� Danh mục thông tin gồm: 1. Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; 2. Văn bản quy phạm pháp luật; 3. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của cơ quan và đơn vị trực thuộc; 4. Thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc của cơ quan; 5. Tình hình quản lý, sử dụng ngân sách và chi đầu tư công; 6. Chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành; 7. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, xây dựng, nhà ở; 8. Thông tin về thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; 9. Công trình xây dựng sai quy hoach, sai giấy phép và hình thức xử lý; 10. Thông tin về điều kiện, chính sách hỗ trợ hộ nghèo về vay vốn, nhà ở, trợ cấp xã hội; 11. Điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp tới cấp xã; 12. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; 13. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp xã; 14. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của nhân dân đối với những vấn đề theo quy định pháp luật đưa ra lấy ý kiến nhân dân; 15. Thông tin về tiếp nhận, quản lý, sử dụng một số loại quỹ, phí ở địa phương; 16. Thông tin về các khoản cứu trợ, đóng góp tại địa phương; 17. Thông tin về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không an toàn cho sức khoẻ, cho môi trường; 18. Thông tin về kết quả xử lý vi phạm đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không an toàn cho sức khoẻ, cho môi trường; 19. Thông tin về y tế (các loại dịch bệnh nguy hiểm hiện nay (H1N1, H5N1, dịch tả….); đợt tiêm chủng cho trẻ em; các đợt khám chữa bệnh miễn phí; thông tin về thuốc chữa bệnh; thông tin về chế độ bảo hiểm y tế); 20. Nội dung và kết quả tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp; ...


� Khi thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức phát hiện quyết định đó trái pháp luật hoặc không phù hợp với thực tiễn thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định. Trong trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra do việc thực hiện quyết định đó


� Trường hợp có quyết định của cấp trên cấp quản lý trực tiếp thì cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền cao nhất, đồng thời có trách nhiệm báo cáo cấp quản lý trực tiếp của mình về việc thực hiện quyết định đó
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